
Lời mà đầu
Trong khoảng 100 năm từ năm 1607 đến năm 1733, nước Anh lần lượt thành 

lâp 13 thuộc địa ven bờ Đại Tây Dương ở Bắc Mỹ. Trước khi cuộc chiến giành 
đôc lập nổ ra, nền kinh tế  của các thuộc địa này đã có những thành tựu đáng kể. 
Để tiếp tục kiểm soát các thuộc địa và biến những nơi này thành nơi sản xuất 
nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa của mình, chính phủ Anh nghĩ đủ 
trăm phương ngàn kế để hạn chế sự phát triển kinh tế  của các thuộc địa. Chính 
phủ Anh liên tục ban bố một loạt các chính sách gây sức ép lớn hòng khiến 
nhân dân của các thuộc địa phải khuất phục. T h ế  nhưng trái lại, nhân dân các 
thuộc địa lại không hề run sợ và gục ngã dưới sự đàn áp mạnh tay của nước 
Anh, họ đoàn kết và đấu tranh ngoan cường với mẫu quốc. Ngày 19 tháng 4 năm 
1775, quân Anh đồn trú tại Boston đột kích kho vũ khí của quân du kích Bắc 
Mỹ ở Concord thuộc phía Tây Bắc của Boston. Tại làng Lexington, quân Anh bị 
du kích đánh chặn, từ nơi này đã vang lên tiếng súng đầu tiên của cuộc chiến 
tranh giành độc lập. Tháng 5 năm 1775, quốc hội lục địa lần thứ hai khai mạc tại 
thành phô' Philadelphia. Quốc hội quyết định cử George Washington làm tổng 
tư lệnh quân đội lục địa, tổ chức xây dựng quân đội vũ trang chống quân Anh. 
Mùa xuân năm 1776, quân lục địa đuổi quân Anh ra khỏi Boston. Ngày 4 tháng 
7 cùng năm, quốc hội lục địa công bô' bản “Tuyên ngôn độc lập”.



Tháng 6 năm 1777, quân Anh chia làm nhiều ngả tấn công quân lục địa, trong 
đó đội quân Anh do tướng Burgoyne dẫn đầu xuất phát từ vùng Quebec của 
Canada. Suốt dọc đường họ bị quân lục địa Bắc Mỹ tấn công, khi tới Saratoga 
thì bị quân lục địa bao vây, buộc phải đầu hàng vào ngày 17 tháng 10. Đây là 
bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ. Tháng 5 năm 1780, 
quân Anh dốc toàn lực tấn công, quân Bắc Mỹ dũng cảm phản kích, khiến 
phần lớn quân Anh lui về cố  thủ tại Yorktown, bang Virginia vào đầu năm 1781. 
Tháng 9, một hạm đội của Pháp đánh bại hải quân Anh trên vùng biển bên 
ngoài Yorktown, cắt đứt đường tiếp tế  trên biển của quân Anh. Sau khi nghe 
tin, Washington dẫn quân xuống phía Nam hợp sức với quân Pháp do bá tước 
Rochambeau chỉ huy để bao vây tàn quân Anh. Tướng Anh Cornwallis buộc 
phải dẫn theo đội quân 7.000 người đầu hàng, cuộc chiến tranh giành độc lập 
của Bắc Mỹ tuyên bô" kết thúc.

Sairjđó, quân Bắc Mỹ phục viên, nhu cầu về lương thực trên thị trường giảm 
mạnh, giá lương thực tụt dôc. Thu nhập của nông dân ở Massachusetts giảm, 
nợ nần chồng chất, vì th ế  nhiều người phải vào tù. Năm 1786 nổ ra cuộc khởi 
nghĩa của nông dân, đó chính là cuộc khởi nghĩa Shays, kéo dài từ mùa thu năm 
1786 tới nửa đầu năm 1787, cuối cùng thất bại.



Cuộc khởi nghĩa là chất xúc tác thúc đẩy soạn thảo hiến pháp. Ngày 
25 tháng 5 năm 1787, hội nghị hiến pháp được tổ chức tại Philadelphia 
và họp đến ngày 17 tháng 9. Cuối cùng hội nghị đã thông qua một hiến 
pháp mối, đó chính là “Hiến pháp Hoa Kỳ”. George Washington được 
bầu làm tổng thống đầu tiên.

Sau khi giành được độc lập, nước Mỹ nhanh chóng mở rộng lãnh 
thổ với quy mô lớn, cư dân ở các bang miền Đông và dân di cư sau 
này liên tục tiến về miền Tây, dần dần hình thành phong trào Tây 
tiến. Đây là phong trào khai hoang quy mô lớn, có ảnh hưởng tích 
cực và sâu rộng đốì với sự phát triển kinh tế, chính trị và xã hội 
của nước Mỹ.

Song song với phong trào Tây tiến, các bang miền Nam nước Mỹ 
duy trì chế độ nô lệ, một hình thức sản xuất bóc lột sức lao động 
mâu thuẫn với hình thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc. 
Mâu thuẫn trở nên gay gắt và thành xung đột, cuối cùng ươm mầm 
cho cuộc nội chiến lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, tức là cuộc chiến 
tranh Nam -  Bắc. Trả giá bằng số lượng người thương vong khổng 
lồ và sự tổn thất nặng nề về kinh tế, cuộc chiến tranh này kết thúc 
với thắng lợi của quân đội miền Bắc. Trải qua cuộc chiến đó, vị thế  
của người da đen ở nước Mỹ được cải thiện rất nhiều, ngoài ra, miền 
Nam cũng bước vào quỹ đạo phát triển kinh tế  tư bản chủ nghĩa, từ 
đó đặt nền móng vững chắc cho nền nông -  công -  thương nghiệp 
của nước Mỹ đứng đầu th ế  giới sau này.
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Nội dong chính:
Các thuộc địa phát triển nhanh chóng
Từ đầu thế kỉ 17 đến nửa đầu thế kỉ 18, nước Anh lần lượt thành lập 13 thuộc địa 
ven bờ Đại Tây Dương ở Bắc Mỹ. Nền kinh tế  của các thuộc địa này phát triển 
khá nhanh.
Chiến tranh giành độc lập nổ ra
Sự áp bức và bóc lột của nước Anh đôi với các thuộc địa Bắc Mỹ đã làm dấy lên 
sự phản kháng của đông đảo nhân dân thuộc địa, khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, 
vào năm 1775, cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ đã nổ ra.
HỢp chúng quốc được thành lập
Từ tháng 4 năm 1775 đến tháng 10 năm 1781, sau khi trải qua cuộc đấu tranh gian 
khổ, nhân dân ở 13 thuộc địa Bắc Mỹ cuối cùng đã giành thắng lợi. Năm 1783, 
nước Anh thừa nhận nước Mỹ độc lập.
Hiến pháp Hoa Kỳ ra đời
Thời kì đầu sau khi giành được độc lập, cuộc sống của nhân dân không được cải 
thiện mà trái lại còn thông khổ hơn. Năm 1786, cuộc khởi nghĩa Shays nổ ra đã thúc 
đẩy việc soạn thảo hiến pháp của nước Mỹ.



COLUMBUS
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Nhìn  t h ấ y  
ĐẤT LIỂN RỒI, 
ĐÓ CHÍNH LÀ 
VIRGINIA ư?

Kể to nõm 1492 khi Columbus phót hiện ra 
lục địa mối lò châu Mỹ, người châu Au bổf đầu 
di CƯ sang lục địa này.

ĩháng 5 nâm 1607, ba chiếc làu Ihủy xuốí 
phái lử châu Au đở lới bò biển Virginia của Bâc 
Mỹ, irên các làu là 104 hành khách người Anh.

THUỘC BỊA 
BẰU TIÊN CÙA 
, NƯỚC ANH

Những người Anh đi 
ngược dòng sông và tới 
mội bán đào.

VIRGINIA

LỤC BỊA 
BÁEMỶ

ĐẠI TÂY DƯƠNG
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THƯỢNG p ế  ơ l 
NGƯỜI SẮP RỜI 

Bỏ CHÚNG 
CON ư? V

NGUY Rổl! 
NGƯỜI DA 0(5
ĐANG TỚI CHỖ 

CHÚNG ta !

Mộ} nâm Irôi qua, irong 
104 người bon đầu chỉ còn 
lọi 36 người. Trong áó, số 
người còn làm việc được chỉ 
còn 10 người.

Sao  ba n '  
ĐẦU ch ú n g '
TA LẠI ĐẾN 
CÁI NƠI KHỈ 
HO CÒ GÁY 
NÀY LÀM, 

GÌ NHỈ ta



Y  XƯA N A Y^ W _ )  \ 
^  J  CHÚNG TÔI 
■ TKH Ô N C  CHIẾN DẤU fc“ “  Ị VỚI NGƯỜI ĐANG TÚNG >. 
QUẨN. SỐ LƯƠNG THỰC này' 
V XIN TẶNG CHO MỌI NGƯỜI j 
\  HI VỌNG MỌI NGƯỜI y

^ -1  VƯỢT QUA ĐƯỢCf
V  KHÓ KHĂN, y

Noi này luy không có vàng và ềá quý 
nhưng cuộc sống lọi đầy áp hi vọng.

CHĂC họ 
TỚI GÂY Sự, 
CHÚNG TA 

CHẲNG CÒN 
SÚC CHỐNG 

LẠI. ,

MỌI NGƯƠI 
HẦY QUA ĐÂY 
LÀM LỀ CẦU 

NGUYỆN THẦN 
LINH LẦN CUỐI.

KHÔNG PHẢI
Đâ u ! n g ư ờ i
DA Đỏ ĐẾN 
GIÚP CHÚNG 

TA ĐẤY.

NGOÀI RA, N—' 
CHÚNG TÔI SẺ NÓI CHO 
MỌI NGƯỜI B É T  ỏ CON 
SÔNG NÀO BẮT ĐƯỢC 

NHIỀU CÁ VÀ CÁCH CẤY 
TRỒNG RA SAO.
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[ Nõm 1619, đọi ^  
hội Virginia đầu tiẽn 
được lổ chức, ỉogn ^  ''■"i 
thảo ra pháp luộl 
địa phương, irở íhàn íu '''''' 
khuôn mầu cho phápỊ^j— ■ 
luộl của các Ihuộc 
địa sau này. JẬ

Ỵ DÂN 
DI Cư MỚI 

ĐẾN CŨNG 
NGÀY CÀNG 

ĐÔNG.

/  NHƯNG NẾU AI 1 
'  THÍCH LÀM GÌ THÌ 

LÀM SỂ XẢY RA 
NHIỂU TRANH CHAP. 
\ CHÚNG TA HÃY Tố 

CHỨC MỘT CUỘC ị 
HỌP, MỜI CÁC LÀNG 

LÂN CẬN củ ĐẠI 
DIỆN CỦA HỌ CÙNG 

V THAM Dự. Á

TÁN th à n h ! 
TÁN th à n h !

NHỜ CÓ CÂY 
THUỐC LÁ MÀ 
CUỘC SỐNG 

CỦA CHÚNG TA 
DỀ THỎ HƠN.

MỌI NGƯỜI 
HÃY CUNG NHAU 

SOẠN THÁO 
PHAP l u ậ t  
ĐỂ QUÁN LÍ.

Nõm 1620, con làu Mayflower 
đi về phía lục địa Bóc Mỹ frong 
giống bão.

ỉổng số hành khách irèn iòu là 
102 người, chủ yếu là các lín đồ 
ĩhanh giáo bj bức hợi ỏ nuóc Anh.



ĐÚNG VẬY, 
VÌ THEO ĐUỔI 

Tự DO TÍN 
NGƯỞNG MÀ 

CHÚNG TA 
TỚI Đâ y ! ,

ĩòu Moyflowcr Irỏi quo nhiều gian nan nguy hiểm, 
cuối cùng đâ lới bờ biển MassachuseHs của Bốc Mỹ.

CHÚNG TA 
ĐẾNCHÂU 
LỤC MỚI 

Rổl!

CHÚNG ta  ^  
SÊ XÂY DỰNG '  
QUỐC GIA L Í 

TƯỞNG CỦA TÍN 
ĐỒ THANH GIÁO 
TRÊN VÙNG ĐẤT 

Tự  DO KHÔNG 
CÓ ÁP B ứ c l  

NÀY.

CHÚNG ta  
HÃY ĐỒNG TÂM 

HIỆP Lực ĐỂ 
XÂY DỰNG MỘT 
THIÊN DƯỜNG 
TÍN NGƯỞNG 

THUỘC VỀ MÌNH.

ô '



ĩruóc khi cóc fin đồ ĩhonh 
giáo Irén làu Mayflower đó bộ. 
ho đò đột ro Ihoaihuận đè ràng 
buộc hành VI cua mỗi nguòi, túc 
là ' Hiệp uoc Mayflower 

Ngày 21 ỉháng 12 nòm 1620, 
cac tín đồ ĩhanh giao đội chán 
lẽn lục ểia cháu Mỹ, độf lẽn cho 
vùng đói đò bộ là Plymouth và 
bdl đàu CÉÒC sống khai hoang.



'  NGÀI 
CÓ THỂ BÁN 

MẢNH ĐẤT NÀY 
CHO NGƯỜI 

)  HÀ LAN 
{  KHÔNG? >

NEW 
AMSTERDAM 

DO NGƠỜI ANH 
CHÚNG TA 
PHÁTHỆN  
RA TRƯỚCỈ

ĩừ nõm 1626, 
ngưòi Hà Lan đâ mua 
đáo Manhattan ngày 
nay fừ tay người da 
đỏ, đồng Ihòi độ} lèn 
là New Amslerdam. „

Về sou giữa nưóc Anh
và Hà Lan nổ ra chiến 
Iranh, công tước xứ York 
dồn Hieo họm đội lốn 
công New Amsterdam.

■ ■ ¡ ¡ H O CHÚNG TA 
KHỔNG THỬA NHẬN 
\flệc NGƯỜI HẢ LAN 
DÙNG HÌNH THỨC 
TRAO ĐỔI DỂ SỞ 
HÛU NÓ. HÂY £XJỔ1 
NGƯỜI HÀ LAN Off

Nôm 1639, dân di cư đâ Iriệu }ộp hội nghị tgi Connecticut, 
soợn fhảo ra "Lugt co bán Connecticut". Dây là bộ luột đồu íiên 
được xây dựng trên co ỉở chủ nghla dân chủ.



Sau khi công iước xứ York chiếm được New Amsterdam, ông đâ lấy 
tên minh đột lọi lên cho nó là "New york".

Đến nửa đầu Ihế kỉ 18, dọc bò Đgi ĩây Dương Irên lục địa Bác Mỹ, 
tổng cộng có 13 thuộc địa củo nước Anh được thành lộp. Về chính Irị 
Ihì chúng đều độc lộp, còn về kinh }ế thì phái triển Ihồn lốc.
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TƯỚNG BRADDOCK, 
QUÂN PHÁP CÓ NGƯỜI 

DA Đỏ GIÚP ĐỞ, KHI Đốl 
PHÓ VỚI HỌ CẦN THẬN 

TRỌNG, KHỔNG THÊ 
DÙNG CHIẾN THUẬT 

THÔNG THƯỜNG.
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CHÍNH ph ủ  n ướ c 
ANH KHÔNG Hiểu 
GÌ VỀ THUỘC ĐỊA.

HÃY BẦU 
WASHINGTON 
LÀM T ư ớ n g !

Đòn ông vùng Virginia 
lo lượt kéo lói lộp hợp 
dưói ngọn cò của George 
Washington.



Nhưng quân Phóp và quân .
da đỏ không hề bỏ cuộc, vẫn 
ttiườnq xưyén íâncồnglhuộc
địa của nước Anh. Quân đội của 
thuộc ểịa chiến đâu rốt ngoan 
cường. T

mộf lượng lớn quân cứu viện
ỷới Bổc Mỹ chi viện cho quân
íhuộc địa, cuối cùng cũng đay 
i  lùi được quân Pháp.

/  TẤT CẢ 1 
/  THUỘC ĐỊA 
CỦA PHAP t rê n  

TÂN LỰC ĐỊA 
ĐỀU NHƯỜNG 

LẠI CHO NƯỚC 
v ANH CÁC NGÀI.

THÔI ĐƯỢC, 
NƯỚC Ph áp  
CHÚNG TÔI 
THÙA NHẬN 

ĐÃ THUA. THUỘC SỊA 
GIÀNH Bơạc 

TỪ TAY 
NGŨỪIPHẢP

BẠI TẪY DUƠNG

NHƯNG Cư DÂN TẠI THUỘC ĐỊA 
CHƯA ĐƯỢC TRẦM CHO PHÉP 
■ ĐẢ Tự  MÌNH SOẠN THẢOỵ  ̂
VÀ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT.

T h ậ t  q uá  q u ắ t !

VUA ANH 
GEORGE m

I 1



TẦN LỤC ĐỊA 
CHẲNG QUA CHỈ 
LÀ THUỘC ĐỊA 

CỦA NƯỚC ANH, 
HỌ PHẢI PHỤC 
TÙNG TRAM 

VÔ ĐỂU  KIỆN.

CHI PHÍ QUẦN ĐỘI 
CHO CUỘC CHIẾN 
VỚI PHÁP s ễ  lấ y  

TIỀN THUẾ THU TỪ 
DÂN THUỘC ĐỊA 

ĐỂBÙĐẮPĨ
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4 Hình vẽ khôi phục kết cấu ban đầu của 
con tàu Mayflower chở 102 người Anh 
tiến về phía châu Mỹ vào năm 1620.
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Đó CHÍNH 
LÀ CON TÀU 

CHỞ TRÀ 
CỦA CÔNG 

TI ĐÔNG Ấn 
NƯỚC ANH.

Tháng 3 nâm 1770, trong cuộc xung dột với dôn 
di cư, quân Anh đồn Irú lợi Boslon đờ nổ súng bân 
chél dân Ihưòng vô lội.

ĐẠI TÂY DƯƠNG

TUYỆT đố i 
KHÔNG THỂ 

ĐỂ TRÀ CỦA 
HỌ TỚI CHổ 
CHÚNG ta !

CHUNG TA 
LÉN TRÈO LÊN 
TÀU ĐỔ HẾT 
TRÀ XUỐNG 
BIỂN NHÉ!

^LÀM  cho  ^
NƯỚC CẢNG 

BOSTON 
TRÀN NGẬP 

MÙI TRA 
THƠM. Ý  NÀY 
► . HAY đ ấ y !



s
C húng
TA CẢI 
TRANG 

GIỎI t h ậ t !

Toàn l à
NGƯỜI DA 
Đỏ THẬT 

THÀ, CHẤT 
PHÁC CẢ.

Đêm hôm đó, 
50 cư dân Ihành 
phố Boston hóa 
Irang Ihành ngưòi 
do đỏ trèo lên 
làu buôn của 
Anh, quâng toàn 
bộ 343 kiện írà 
xuống biển, sử gọi 
là "bữa íiệc írà ỏ 
Boỉlon".

DÔ ta! 
'quăng hết ấ
XUỐNG J
BIỂNĐIỈ 1

Ố ì L ÌP -

HAHAHAỈ 
TRÒ NÀY 
HAY THẬT
đấy!

0 0

Nhùng sụ kiện luong tụ cùng 
xóyp lọi cang New york, mộ} 
ỉô íàu hàng bồng dung bị bốc 

/ cháy mộUóch kì lọ, vì fhé lái 
/  buôn Anh bị fổn Ihâl nộng nề.
W ẵ ấ



Rốt nhiều làu chiến của Anh 
xuốf hiện Irẻn cảng Boỉlon.
Chính phủ Anh còn liến hành________
trừng phọl về kinh fế, thành phô 
Boslon vốn nhộn nhịp náo nhiệl 
frở nên không còn sức sống. ~

NGÀI THỊ TRƯỞNG, VlRGINIA VÀ 
BẨc Carolina Lặng lể củ

NGƯỜI MANG LÚA MẠCH ĐẾN. 
CONNECTICƠT CÚNG MANG RẤT 

NHIỀU cừa TỚI.



21



C ho n ên  chún g
TA PHẢI CHUẨN BỊ 

SẴN SÚNG ỐNG 
ĐẠN DƯỢC.

ế
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CHỈ CÓ 50 TÊN MÀ 
CÙNG DÁM THÁCH THÚC 
QUÂN CHÍNH QUY CỦA 
NƯỚC an h ! Hã y  t iê u  

DIỆT ch ú n g !

Trộn giao chiến lần này 
chỉ kéo dài 10 giờ đồng hồ, 

8 người dân Ihiệl mgng,

Sáng sớm ngày 19 íháng 4 núm 1775, để lịch Ihu số 
vủ khí mà dân di cư Câ1 giốu, 800 quân Anh tiến về 
Concord. Khi quán Anh đi ngang qua làng Lcxinglon, 
họ gộp phải Irgn phục kích của hơn 50 người dân. Hoi 
bên bân nhau, liếng súng giòn giâ lợi Lexinglon dò mỏ 
màn cho cuộc chiến ỉranh giành độc lộp của nước Mỹ.



ĐỔKHỐNĨ 
RÚT LUI 
MAU RÚT
v lu i!

Nhưng khi liến vào Concord 
fhi quân Anh lọi bị quân du 
kích íhuộc địa mai phục và 
lốn công bòng hỏa lực.

Ké THÙ TRONG 
BÓNG TỐI CHÚNG 
TA ở NGOÀI SÁNG, 

TRẬN ĐỊA RỐI LOẠN, 
KHÔNG THỂ TIẾP 
TỤC ĐÁNH TRẬN 

NÀY Nứ a !

800 quàn Anh chọy lan íác 
và nhanh chóng rúl về Boílon.



Sau khi cuộc chiến Iranh giành độc 
lộp bổi đầu íl lôu, ngày 10 Iháng 5 
nâm 1775, quốc hội lục địa lần Ihứ hai 
được fổ chức lọi Philadelphia.

ĩat cỏ dân Ihuộc địa đều củ ểọi 
biểu fhom dự. Washington vồn là đgi 
biểu của Virginia tham dự quốc hội.

Vì Tự  DO, 
CHÚNG TA CHỈ 

CÒN CÁCH TIẾP 
TỤC CẦM SÚNG 

CHIẾN ĐẤU.

TÔI ĐỀ NGHỊ BẦU NGÀI 
WASHINGTON LÀM TốNG 

TƯ LỆNH CỦA QUÂN 
THUỘC đ ịa !





TÔI CŨNG 
CHỈ CÒN 
2 VIÊN.

CHẾT t h ậ t ! 
HẾT ĐẠN RỒI, 

MAU DƯA 
TÔI MỘT Ít !

ĐÁNG GHÉTỈ NẾU 
•ĐẠN DƯỢC ĐẦY ĐỦ 

THÌ CỊHUNG TA có  
THỂ ĐÁNH CHO 

QUÂN ANH 
TƠI BỜlL

Trong Irộn đó, quân lục địa hi tinh 400 ngưòi. s ------- I Ifc J B  i i

Quân lục ổịa thế hiện rết xuâl sổc, Irong trộn đánh ó dồi Bunker, 
đgi bác hóa lực mgnh cúa quân lục địa khiến cho quàn Anh gần nhú 
không íhế fien !én, số ngưòi chcỉ len foi hon 1.000 nguòi.





QUÂN anh  
SẼ  KHỐNG 

CAM CHỊU Bỏ 
CUỘC ĐÂU.

HỌ NHẤT 
ĐỊNH SỀ TẤN 
CÔNG NEW 

YORK.

Cho dù thiếu binh $1 vò vo khí, 
nhưng Wa$hingfon vần dỗn dổf quân 
đội chiến đấu ngoon cưòng vói quân 
Anh. ĩháng 3 nâm 1776, cuối cùng họ 
đủ đuổi được quân Anh ro khỏi Boslon

Washington ra lệnh di chuyển quán 
lục địa lù Bosíon tói New York, đồng
íhời xây dựng còn cứ quân íự fọi đảo 1 
Manhattan, chỉnh đốn Irgn đìa chò sồn.

CHÚNG TA HÃY 
CÙNG SÁT CÁNH 
CHIẾN ĐẤU VỚI 
TƯỚNG QUÂN 
WASHINGTON.

Do nguồn binh lực 
không ểủ, quàn lục 
địa ro sức tuyển mộ 
quôn ỏ các noi.
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Wa$hingfon dỗn số quân còn 
lọi vừc rủl lui vừo chiến đau.

íl làu sau, nước Anh 
cử 30.000 quân fó'n công 
New york. Quân Mỹ íf ỏi 
khống địch nổi số đông 
nên íừng bước rút lui.

Quân  m ỹ
THIẾU THỐN 
S7ỜKHÍ VÀ

lư ơ n g  th ự c  
n ghiêm  trọ n g , 
th ậm  c h í ngay

CÁ CHĂN ẤM 
ĐỂ CHỐNG RÉT 

CŨNG KHÔNG có .

C hẳng
BAO LÂU NỨA 

TA CÓ THỂ 
TIÊU DIỆT 

BỌN CHÚNG, 
HA HA h a !



ĐÂY LÀ CỜ CỦA QUÂN HỢP CHÚNG Quốc HOA K Ỳ! 13 s ọ c  VÀ 
13 NGÔI 5A0 TƯỢNG TRƯNG CHO số  BANG CỦA CHÚNG TA. MÀU 

Đỏ TƯỢNG TRƯNG CHO sự  DŨNG CÁM, MÀU TRANG tư ợ ng  
TRƯNG CHO Sự  THUẦN KHlẾX MÀU XANH LAM TƯỢNG TRƯNG 

CHO ÂN HUỆ CỦA CHÚA. Thế nào, r ấ t  THlẾT THựC à 
\  phải không? j Ế .

NGÀI TỔNG 
Tư  LỆNH ĐÓ LÀ 

CỜ GÌ NÃY?

Tháng 6 
năm 1776

TÔI BỔNG DƯNG 
CẢM THẤY NIỀM 

TIN TĂNG LÊN 
GẤP Bộl!

Chúng
TA PHÁI 

BẢO 
VỆ ĐẤT 
Nước!

ĩrong lễ Gióng ỉinh nởm đó, 
quân Mỹ đỡ lộp kích Irenfon -  
noi do binh ỉính người Bức đánh 
Ihuê cho nước Anh canh gác.

Họ SỀ KHÔNG NGỜ 
^ 7  CHÚNG TA BĂNG 

QUA DÒNG SÔNG 
ĐẦY NHỮNG TẢNG 
BĂNG NỔI DỂ TẬP 

KÍCH HỌ.

DÙ MỖI NGÀY 
CHỈ ĐƯỢC ĂN MỘT 

CHlẾC BÁNH MÌ UỐNG 
NƯỚC LÃ  CHÚNG TA 
CÕNG PHẢI KIÊN 

TRÌ ĐẾN 
CÙNG.

' À

Washinglon không ỏ trong doanh 
trọi của $1 quan mà kiên trì đồng 
com cộng khổ với cóc binh sỉ.

Cho dù  quần  áo  vẩ\
CHĂN MÀN RÁCH NÁT 
KHÔNG NGĂN Được 
aÁ  RÉT CHÚNG TA 

CÕNG KHÔNG THÊ. 
BUÔNG xu â .

ĐÚNG VẬY MỌI 
NGƯỜI XEM KÌA, 
TỔNG Tư  LỆNH 

WASHINGTON CÚNG 
CHỊU KHỔ CÙNG 
VỚI CHÚNG TA.

ĩrong irộn đó, quân Mỹ chiến thõng, 
không những bổi nhiều kẻ fhù làm lù binh 
mà còn íhu được đủ số vũ khí và đọn dược.

Song song với 
việc đó, Benjamin 
Franklin iới nước 
Pháp xin chi viện.

CHÚNG TÔI 
CẦN CÁC 
NGÀI GIÚP 

ĐỞ!

Í X





'  NGÀI FRANKLIN, 
NƯỚC Pháp chúng
TÔI MUỐN LIÊN MINH 
VỚI HOA K Ỳ , ĐỔNG 
THỜI VIỆN TRỢ CHO 

K  CÁC NGÀI. y

VÔ CÙNG 
CẢM ƠN 
BỆ HẠ.

Tháng 10 nâm 1777, đội chủ lực của quân Anh rúl khỏi New York, 
chuyển mộf trộn sang Canada hòng lốn công Saratoga fừ phương Bổc, 
nhưng lọi bị quân Mỳ đánh bọi nên kéo cờ ỉrõng đầu hàng.

CHÚNG TA 
KHÔNG ĐỦ NO,t 

MẶC KHÔNG ĐU 
ẤM NHƯNG VẦN 
CHIẾN THẮNG 
QUÂN ANI



Tu y  v ậ t  CHAT VẨN 
TH/Ếu THỐN NHUNG 

c ụ c  DIÊN CUỘC 
CHIẾN ĐA b ắ t  đ ầ u  
XOAY CHUYỂN, CÁC 
BINH SĨN O ÀY CÀNŨ 
s . ĐOÀN K Ế T  y

NHƯNG N Ế U \  
KHÔNG GIÀNH > 

DƯỢC THẮNỌ LỢ l 
NGAY LẬ P  TÚC TH Ì' 
TÌNH HÌNH PHE TA

k S Ẻ  k h ô n g  l ạ c /

ĩhế nhưng khi đó, tin lức Pháp 
liên minh vói Mỹ vần chưa lới chỗ 
Wa$hingfon.
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NHƯNG MUÔN TÂU BỆ HẠ, ĐÂY LÀ sự  THựC...
VIỆC đã đ ến  Nư ớ c  n à y  chún g  ta khô ng  
THỂ KHÔNG THỪA NHẬN HỢP CHÚNG Quốc 

HOA KỲ ĐỘC LẬP.

Nõm 1783, hai nước 
Anh -  Mỹ kí kê1 hiệp ước 
lọi Paris, nước Anh chính 
Ihức thừa nhộn nền độc 
lộp của nước Mỹ.



Khu vực mau xanh lượng trưng cho 13 liểu 
bang thuộc địa cua Anh thòi kì đau, chung 
cùng với khu vực màu đo ỏ bén trái ổuọc xác 
định là lânh Ihổ củo nuóc Mỹ trong "Hiệp ưốc 
Paru" nõm 1783. --------------V

ĩrong thòi kì đồu độc lộp, 13 fiếu 
bang ihuộc địa đều có chính phủ Mèng, 
hình thành liên minh lỏng lẻo.

Chinh phủ họp bang khòng có 
đo nguồn lự{ iài chính, chí lòn fọi 
vê hình ihức. Để írúl bó gánh nộng 
chiến ỉranh, chính phủ phái hành 
fien giày với số lượng lón, cóc fieu 
bang độl ra chế độ ihuế khóa nộng 
né. VgỊ gió lóng vọf dàn fói fien 
giốy nhanh chóng Igm phái.
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/ H Â Y  1  
BẤT GIAM ,

Inhứng người!
*Ị KHÔNG NỘP 
/ THUẾ... s



TÔI LÀ 
Da n ie l  
SHAYS

-7  TÒA ÁN V  
KHÔNG CÔNG 
BẰNG. CHÚNG 
TÔI ĐẾN ĐỂ 

LẬT ĐỔ 
¿ -T Ò A  ÁN. r*

^  ĐẢ OẢO "  
BỌN LÁI BUÔN, 
Ú i QUỶ HÚT 

1 MÁU NGƠỜl! (

/ i ồ \  MUỐN LÀM > 
THẾ Từ  LÂU Rổl! 

NHƯNG MÀ KHÔNG,Đ̂ỦTIỀN. V,

- ỵ  THƯƠNG GIA >
'chún g  tô i s ẻ  ch i 

t iể n ! p h ả i vạch
SẨN KẾ HOẠCH J  

ịk  MỚI Đ Ư Ợ C ...Ẩ

NGÀI THỔNG 
ĐỐC, TA Tổ 

CHÚC QUÂN ĐỘI 
BAO VÂY TIÊU 
DIỆT CHÚNG J  

NHÉ? ̂ ầ Ả



SHA/S A. 
CHÍNH 
q u yền  
bang 
MUỐN 
CÀM 
PHÁN

VỀ CHUYÊN THUÊ 
KHÓA, TÔI PHẢI HỎI 
Ý KIẾN THỐNG DỐC 
.BA N G  TRƯỚC ĐÃ.,

7  ĐƯỢC, DÙNG w  
CÁCH ĐÀM PHÁN 1 
HÒA BÌNH ĐỂ GIẢI 

Q UYẾJ VẤN ĐỀ h
V  LÀ TỐT NHẤT.

CẦN PHÁI 
XÓA Bỏ NỢ 
NẦN, GIẢM 
THUẾ, CHIA 
ĐỀU RUỘNG

đ ấ t ! J



■  sh a ys  s  
P â m mưu ^
I ĐỊNH LẬT Đ ổ
'chính ph ú  Ệ Ị
I  TUYÊN ÁN

hình! ể

nTHƯA TƯỚNG 
WASHINGTON, Ỵ ỵ ^ ầ  
CUỘC KHÓI Ịý ịr Ị 

NGHĨA S h a y s  
DÃ BỊ ĐÀN ÁP ^  

NHÜNG R Ấ T '  
J s / T NHỂU NGƯỜI 
2 ^ /  DAN CUA BANG 

VËU CẦU PHÓNG/ 
THÍCH SH A Y5 ./

CHÍNH PHỦ HỢP \ 
BANG NHU NHƯỢC 

MÀ! MẶT TIÊU 
c ự c  CÚ A CHẾ Độ 

HỢP BANG DẦN 
DẦN LỌ RÕ, f  

VIỆC CAJ / /  
CACH VỒ ( d r  
CÙNG CẤP U ý

V  b á c h . J A '
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*CÁC 
Đ ỀU  KHCÁN

(nợp ban g '
đình QUÁ LỎNG 

LẺQTổNTẠi 
NHỂU\ẤN 

Đ Ề

CHÚNG TA 
NÊN SOẠN THÁO 
MỘT ĐẠO LUẬT 
THANH VĂN, CHÚ 
KHÔNG PHẠI LÀ 
SỚA ĐỐI 'CÁC 
ĐỀUKHCÁN 
HỢP BANG'!
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ĐÚNGỈ chúng" 
TA NÊN SCẠN n 
THÁO RA MỘT 

ĐẠO LUẬT ' 
THÀNH VĂN BẢN 
LÀM Bộ U iÂ T  / 
TỐ) CAO CÚÂ ^  

QUỐC GIA. V
Ỵ  HẾN PHÁP 

NÊN sửA CHẾ N—  
Độ HỢP BANG r  

THANH CHẾ Độ I  
LIÊN BANG, TĂNG 
CƯỜNG QUYỀN 1 

LỰC CỦA f  
V QUỐC HỘI. V.

1 nhấn m ạnh'
/ NHÂN QUYỀN, 

k NHẤN MẠNH
v \  \ CHẾ ĐỘ PHÂN 
. \ V v  QUYỂN. /





ĩòa nhà quốc hội Hoa Kỳ là 
mộf Ihống cảnh quan trọng iợi 
Washington D.c. Dây lò cành ban 
đêm luyệi đẹp của nó.
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sự phái triển cáa nrtức Mỹ

Từ đẩu thê' kỉ 17 đến giữa thế kỉ 18, nước 
Anh lẩn lượt thành lập 13 thuộc địa dọc bờ Đại 
Tây Dương thuộc Bắc Mỹ, không chỉ liên kết 
các thuộc địa với nhau vể mặt địa lí, mà đa số 
người dân đều nói cùng một ngôn ngữ - đó là 
tiếng Anh, hơn nữa trọng điểm phát triển kinh 
tế giữa miền Bắc và miền Nam có thể bổ trợ 
cho nhau, mậu dịch nhộn nhịp, về mặt văn hóa 
cung có hiện tượng đong hóa -  đó là sự ảnh 
huởng lẫn nhau của những người cùng chung 
khu vực, ngôn ngữ và văn hóa, thúc đẩy sự hình 
thành dân tộc Hoa Kỳ.

Do mâu thuẫn giữa các thuộc địa với nước Anh 
ngày càng gay gắt, cuộc chiến giành độc lập của 
Bắc Mỹ dã nổ tiếng súng đầu tiên tại làng Lex­
ington vào ngày 19 tháng 4 năm 1775. Tháng 7 
năm 1776, bản “Tuyên ngôn độc lập” dược quốc 
hội lục địa Bắc Mỹ biểu quyết thông qua đã cổ 
vũ rất lớn tinh thần đấu tranh của nhân dân. Nhờ 
trận thắng ở Saratoga và Yorktown, nhân dân 
Bắc Mỹ đã giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh

giành độc lập vào 
tháng 10 năm 1781.

Sau tin vui từ trận Saratoga, 
quốc hội lục địa đã thông qua hiến 
pháp quốc gia theo chế độ hợp bang do 13 
tiểu bang độc lập hợp thành, được gọi là “Các 
điều khoản hợp bang”. Thế nhưng cho tới tháng 
3 năm 1791 mới được các tiểu bang hoàn thành 
việc phê chuẩn, quốc hội lục địa tuyên bố “Các 
điều khoản hợp bang” có hiệu lực. Tới thời điểm 
đó, một quốc gia mới đã ra đời ở lục địa Bấc 
Mỹ - đó là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Năm 1786, nước Mỹ nổ ra cuộc khởi nghĩa 
Shays. Chính nó thúc đẩy nước Mỹ soạn thảo 
“Hiến pháp Hoa Kỳ” vào năm sau đó.

Thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc 
lập và sự ra đời của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ iầ 
phong trào giải phóng dân tộc lần thứ nhất của 
lục địa Bắc Mỹ, nó cũng có ảnh hưởng sâu rộng 
tới châu Âu và Mỹ La tinh.

Ngtfflfi da dà ử Bác Mỹ

Tháng 10 năm 1492, Columbus dẫn đẩu đội 
tàu đặt chân lên châu Mỹ, nhưng ông tưởng 
rằng mình đã đến Ân Độ, cho nên gọi cư dân 
nơi này là người Indian (nghĩa là người Ân Độ), 
hay còn gọi là người da đỏ.

Người da đỏ là những cư dân đẩu tiên của 
châu Mỹ. Vào cuối thế kỉ 15 trước khi thực dân 
châu Âu có mặt, nhiều thế hệ người da đỏ đã 
sinh sống tại đây. Tổ tiên của họ là chủng tộc 
Mongoloid từ 20.000 năm trước vượt qua eo biển 
Bering di cư tới châu Mỹ. Tuy do khác biệt về 
môi trường sinh thái mà sinh ra nhiều tộc người 
hoặc bộ lạc da đỏ khác nhau, nhưng họ đều có 
chung một đặc điểm về ngoại hình là: da màu 
nâu sậĩn hoặc màu nâu vàng, đôi mắt sâu và 
màu đen, tóc đen và dài, xương quai xanh gổ 
•ên, khuôn mặt phẳng dẹt...

Trong lịch sử, người da đỏ sống kiểu du mục 
trên vùng đổng bằng châu Mỹ. Đa số họ sử

dụng rìu, giáo và cung tên, sống dựa vào việc 
săn bắn bò rừng, bắt cá. Những bộ lạc người 
da đỏ sống trong rừng sâu cũng đa phần sống 
nhờ vào săn bắn, có bộ lạc thì trổng ngô và 
thuốc lá.

Người da đỏ từng có trình độ cao vể các íĩnh 
vực như thiên văn, lịch sử, địa lí, canh nông, 
dệt vải... Nền văn minh Aztec, văn minh Maya, 
văn minh Inca... do họ sáng tạo ra đểu chiếm vị 
trí vô cùng quan trọng trong lịch sử văn minh 
thế giới.

Nền văn hóa của người da đỏ ảnh hưởng sâu 
sắc tới văn hóa nước Mỹ. Rất nhiều địa danh 
của nước Mỹ, chẳng hạn như “Massachusetts”, 
“Ohio”... đều có nguổn gốc từ tiếng da đỏ.

Ngày nay, châu Mỹ có khoảng hơn 500 bộ 
lạc ngúời da đỏ, không ít trong số đó vẫn sống 
như thời nguyên thủy.
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f l i a Tần Mayflower

“Mayflower” là một con thuyền buồm đóng 
bằng gỗ, nó được đặt theo tên một loài hoa 
dại ở lục địa châu Mỹ. Tổng chiều dài của tàu 
là 27 m, mớn nước 7,6 m, trọng tải 180 tấn. 
Mayflower được coi là con tàu đầu tiên của dân 
di cư Anh đi tới Bắc Mỹ. Nhóm dân di cư khi 
đặt chân lên Bắc Mỹ đã thành lập thuộc địa 
Plymouth, từ đó mở màn cho phong trào di cư 
sang châu Mỹ với quy mô lớn.

Tháng 8 năm 1608, để tránh khỏi bị áp bức 
tôn giáo, một nhóm tín đổ Thanh giáo ở nước 
Anh đã đi tới Hà Lan để lánh nạn. về sau, một 
nhóm nhỏ trong số họ quyết định di cư tới Bắc 
Mỹ. Tháng 9 năm 1620, dưới sự dẫn dắt của 
mục SƯ Brest, 102 hành khách đi trên con tàu 
Mayflower tới Bắc Mỹ, trong số đó có rất nhiều 
tín đổ Thanh giáo, những người còn lại là thợ 
nghề, ngư dân, nông dân nghèo khổ.

Ngày 21 tháng 11 cùng năm, tàu Mayflower 
cập bến tại mũi Cod (thành phố Barnstable,

n  sao người chân Ân di ctf 
tởi chán Mỹ

Sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, 
hàng loạt người châu Âu ổ ạt di cư sang đây. 
Vậy lí do gì đã khiến họ làm vậy nhỉ?

Lí do về tôn giáo: Tháng 8 năm 1608, để 
tránh bị bức hại về tôn giáo, một nhóm tín đổ 
Thanh giáo người Anh đã tới Hà Lan để lánh 
nạn. về sau, một nhóm nhỏ trong số họ di 
cư tới Bắc Mỹ. Vào năm 1620 họ thành lập 
thuộc địa Plymouth. Sau đó, vài mục sư người 
Anh bị buộc ngừng truyền giáo cũng dẫn dắt 
những người đi theo tới châu Mỹ, vào năm 1630 
họ thành lập thuộc địa ở vịnh Massachusetts. 
Trong hơn 10 năm sau đó, 6 thuộc địa của nuớc 
Anh được thành lập tại Bắc Mỹ, tất cả đều có 
liên quan tới tín đổ Thanh giáo. Ngoài ra, còn có 
thuộc địa Pennsylvania tại Bắc Mỹ do các tín đổ 
phe Giáo hữu của nước Anh bất mãn với hoàn 
cảnh của mình ở trong nước thành tập nên.

Lí do về chính trị: Những năm 30 của thế 
kỉ 17, do chế độ thống trị độc tài của vua Anh 
Charles I, rất nhiều người Anh di cư tới châu Mỹ.
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Massachusetts, nước Mỹ ngày nay), hơn một 
tháng sau, họ lên bờ tại vùng cảng Plymouth 
ở phía l\lam Boston. Trước khi lên bờ, lãnh tụ 
của các tín đổ Thanh giáo tổ chức soạn thảo 
“Hiệp ước Mayflower” nổi tiếng để ràng buộc 
mọi người cùng tuân thủ, có 41 người đàn ông 
trưởng thành kí tên vào đó. Nội dung của hiệp 
ước này bao gồm: Tổ chức các đoàn thể công 
dân, soạn thảo ra pháp luật, pháp lệnh, các quy 
định và điều khoản công bằng.

Năm 1957, nước Anh đã đóng tàu Mayflower 
II để làm quà lưu niệm tặng cho nước Mỹ. Năm 
1995, thành phố Plymouth của Mỹ quyết định 
phục chê' tàu Mayflower để làm biểu tượng phát 
triển của cộng đồng dân di cư Plymouth. Con 
tàu này hiện tại neo đậu bên bờ biển Plymouth.

Vào những năm 40 của thế kỉ 17, Charles I bị 
lật đổ, những người ủng hộ ông cũng đua nhau 
di cư tới vùng Virginia của Bấc Mỹ để lánh nạn. 
Còn nước Đức ở cuối thế kỉ 17 và thế kỉ 18, do 
vương công chuyên quyền, tôn giáo bị áp bức, 
cộng thêm nhiều năm chiến tranh, khiến cho sô' 
người Đức di cư sang châu Mỹ cũng tăng nhanh.

Các lí do khác: Cũng có những người ban 
đẩu không hứng thú với cuộc sống ở châu Mỹ, 
nhưng lại không thể klm lòng trước những lời 
thuyết phục của những người tuyên truyền, cho 
rằng nước Mỹ tràn ngập các cơ hội nên đã tới 
đây. Ngoài ra còn có một số người là tội phạm 
bị lưu đày sang châu Mỹ.



Él¡ B
Những lao cồng hợp đồng

Trong sô' dân di cư tới châu Mỹ, đa số họ 
đểu không thể trả nổi tiền lộ phí cho bản thân 
và người nhà, cùng với chi phí để định cư tại 
châu Mỹ. Những chi phí này nhìn chung thường 
do các tổ chức thực dân như công ti Virginia và 
công ti vịnh Massachusetts chi trả trước, dân di 
cư thì làm việc với tư cách là lao công có hợp 
đổng để hoàn trả. Những cư dân này được gọi là 
“ lao công hợp đồng", thời hạn hợp đồng thông 
thường từ 4 đến 7 năm. Sau khi hết hạn hợp 
đổng, họ có thể được nhận một khoản “tiền tự 
do", đôi khi còn bao gồm cả một mảnh đất nhỏ. 
Những người di cư với thân phận là lao công hợp 
đổng sang châu Mỹ không hề bị xã hội kì thị.

l i l Các loại hỉnh kinh tế của 
thuộc địa

W» 13 thuộc đỉa ử thời kỉ dần

Từ đầu thế kỉ 17 đến nửa đầu thế kỉ 18, nước 
Anh lần lượt thành lập 13 thuộc địa dọc theo bờ 
Đại Tây Dương ở Bắc Mỹ.

Năm 1607, công ti London của nước Anh 
thành lập Jamestown tại cửa sông James ở 
Bắc Mỹ. Về sau, trên nền tảng của thành phố 
này, người ta phát triển thành vùng thuộc địa 
Virginia. Năm 1620, một nhóm tín đổ Thanh 
giáo người Anh đi trên tàu Mayflower, cập bến 
tại Massachusetts ở phía Bắc của Bấc Mỹ, 
thành lập thuộc địa Plymouth. Năm 1664, sau 
chiến tranh lần thứ hai giữa Anh -  Hà Lan, nước 
Anh chiếm đoạt thuộc địa New Amsterdam của 
Hà Lan ở Bắc Mỹ, đổi tên thành New York. Sau 
đó, tới năm 1733, nước Anh lại thành lập Rhode 
Island, lần lượt thành lập tổng cộng 13 thuộc 
địa dọc bờ biển Đại Tây Dương ở Bắc Mỹ.

Nền kinh tế của 13 thuộc địa Bấc Mỹ gổm 
ba loại hình: kinh tê' tư bản chu nghĩa, kinh tế 
phong kiến và nữa phong kiến và kinh tế theo 
chế độ nô lệ.

Kinh tế tư bản chủ nghĩa chù yếu tập trung tại 
các vùnp như New England ở phía Bắc, tốc độ 
phát trien công thương nghiệp theo hướng tư bản 
chủ nghĩa tại đây rất nhanh. Nghề đóng tau, luyện 
kim, chế tạo đổ sắt và nghề dệt đều vô cùng phát 
triển. Giữa thê' kỉ 18, trong sô' những con tàu treo 
cờ Anh có khoảng 1/3 là do nơi này đóng.

Các thuộc địa như New York, New Jersey ờ 
miền Trung thuộc loại hình kinh tế phong kiến 
và nừa phong kiến. Đất đai tại các vùng này phì 
nhiêu, bằng phẳng, khí hậu ôn hòa, xuất hiện rất 
nhiều đại địa chủ được vua Anh ban tặng đất đai. 
Thông thường, họ chia đất thành nhiều mảnh nhỏ 
dê cho thuê và thu tô đất. Nhưng hình thức kinh 
tế này chiếm tỉ trọng không lớn trong nền kinh 
tó các íhuộc địa.

Các thuộc địa như Virginia, Georgia ở miền 
Nam thuộc loại hình kinh tế theo chê' độ nô lệ. 
Các vùng này có rất nhiều cánh đổng lớn, ngoài 
san xuất lúa gạo, họ còn trồng các loại cây kinh 
tế như cây thuốc lá. Họ sử dụng phẩn lớn nô lệ 
da đen. Giống như chê' độ nô lệ thời cổ đại, các 
chủ nô sở hữu mọi thứ của nô lệ, kể cả quyền 
sinh quyền sát.



sự  kiẨm soát và qnản u cảa nứớc Anh đối vứỉ Bắc Mỹ

Để kiểm soát và quản lí các thuộc địa ở Bấc 
Mỹ, nước Anh thành lập một bộ máy thống trị. 
Dựa theo mức độ kiểm soát của họ, trước khi 
cuộc chiến tranh giành độc lập diễn ra, các 
thuộc địa tại Bắc Mỹ của nước Anh có thể chia 
làm ba loại như sau:

Một lầ các thuộc địa của hoàng gia. Loại 
thuộc địa này do các thống đốc mà vua Anh chỉ 
định trực tiếp cai trị, bao gổm tám thuộc địa, 
chẳng hạn như Virginia, Massachusetts...

Hai là các thuộc địa của chủ tư sản. Loại 
thuộc địa này do các chủ tư sản của thuộc địa 
(những quan đại thẩn hoặc đại quý tộc được vua 
Anh ban tặng đất đai) được chỉ định làm thống 
đốc, rổi dược vua Anh phê chuẩn, chịu sự ràng 
buộc của luật pháp nuớc Anh.

« ĩ Xung đệt giữa nitác Anh vói các tknộc địa

Sau khi các thuộc địa Bắc Mỹ dược thành lập, 
chính phủ Anh coi những vùng đất này là nơi 
cung cấp nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu 
thụ hàng hóa, luôn luôn áp dụng chính sách 
kiểm soát và chèn ép nền kinh tế của các thuộc 
địa.

Kể từ giữa thế kỉ 17, nước Anh lấy danh nghĩa 
trừng phạt việc buôn lậu, thường xuyên cử tàu 
chiến tuẩn tra dọc bờ biển Bắc Mỹ. làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới việc buôn bán đối ngoại 
của các thuộc địa. Anh còn ban bố một loạt 
pháp lệnh kiểm soát sản xuất và mậu dịch của 
các thuộc địa như; “Đạo luật hàng hóa liệt kê”, 
“Đạo luật hàng hóa chủ yếu”.

Sự bóc lột và áp bức của chính quyển Anh 
đối với Bắc Mỹ khiến các tầng lớp nhân dân 
thuộc địa bất mãn. Kể từ những năm 70 của thê' 
kỉ 17, các vùng Virginia, Boston, New England, 
đểu lẩn lượt nổ ra nhiểu cuộc khởi nghĩa và 
bạo động.

Năm 1763, để xóa bỏ tổn thất cùa “cuộc 
chiến tranh Bảy năm” giữa hai nước Anh - 
Pháp, nước Anh từng bước tăng cường kiểm soát 
và cướp đoạt ở các thuộc địa Bấc Mỹ. Cùng năm

đó, chính phủ Anh ban bố pháp lệnh, tuyên bố 
khu vực rộng lớn từ dãy núi Appalachian trở về 
phía Tây là tài sản riêng của hoàng tộc Anh, 
nghiêm cấm bất cứ nguời dân nào tới khai khẩn. 
Việc ban bố pháp lệnh này khiến cho tinh thẩn 
chống Anh của các tầng lớp nhân dân thuộc địa 
ngày càng mạnh mẽ.

Việc ban bố "Đạo luật tem thuế” năm 1765, 
“Đạo luật Townshend” năm 1767 cùng với vụ 
“bữa tiệc trà ở Boston” càng khiến cho tinh 
thần chống Anh của nhân dân thuộc địa dâng 
cao. Các vùng Massachusetts, Virginia, lẩn lượt 
thành lập tổ chức chống Anh lầ ủy ban thông 
tin, chuẩn bị vũ trang chống lại ách thống trị 
của nước Anh.

Năm 1773, sau “bữa tiệc trà ở Boston", chính 
phủ Anh cử quân tới trấn áp và phong tỏa cảng 
Boston, cấm nơi này trao đổi buôn bán với bên 
ngoài. Ngoài ra, họ còn ban bố “Luật Quebec” 
nghiêm cấm nhân dân Bắc Mỹ chiếm đất các 
vùng từ sông Ohio vể phía Bắc, từ Pennsylvania 
về phía Tây... Sự đoạn tuyệt giữa chính phủ Anh 
và các thuộc địa Bắc Mỹ cuối cùng không thể 
tránh khỏi.
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Ba là các thuộc địa tự trị. Thống đốc của loạị 
hình thuộc địa này do các cư dân có tài sản 
của thuộc địa bầu ra, nhưng cũng phải qua vua 
Anh phê chuẩn, cẩn phải thực hiện cai trị dựa 
theo các điểu khoản liên quan do vua Anh đặt 
ra. Rhode Island và Connecticut là các thuộc



PSjj “Bạo luật tom thuế” vấp phải 
sự phin dồi

Năm 1765, để ứng phó với chi phí quân đội 
khổng lổ, nghị viện Anh đã thông qua “Dạo luật 
tèm thuế quy định: tất cả ấn phẩm cua các 
thuộc địa Bắc Mỹ bao gổm báo chí, sách và tạp 
chí, quân bài, vé vào rạp... đều phải dán thêm 
têm thuế thì mới được sử dụng và phát hành. Có 
nhiều mức thuế từ 2 cent tới vài bảng Anh, nguời 
vi phạm sẽ bị phạt tiền hoặc bị giam giữ. Việc 
ban bố đạo luật này đã vấp phải sự phản đối 
mạnh mẽ của các tẩng lớp nhân dân thuộc địa. 
ở những vùng như Boston, New York, rất nhiều 
đoàn thế xã hội chủ trương tự do đã ra đời và huy 
động mọi người tiến vào cơ quan thuế vụ, thiêu 
huy tem thuế, bôi đầy nhựa thông và dán lông 
chim lên người các quan chức thuế rồi cho diễu 
phố thị chúng, rất nhiều quan chức thuế của các 
thuộc địa phải xin từ chức trước ngày đạo luật 
có hiệu lực là tháng 11. Mọi người còn triển khai 
phong trào tẩy chay hàng hóa của nuớc Anh tại 
thuộc địa, khiến cho kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa sang thuộc dịa của Anh giảm mạnh, các nhầ 
buôn Anh gánh chịu tổn thất hàng trăm ngàn 
bảng. Tháng 10 năm 1765, hội nghị các thuộc 
địa phản đối đạo luật tem thuê' được khai mạc 
tại New York, thông qua nghị quyết gổm 14 điều 
từ chối nộp tem thuê' cho chính phủ Anh. Giới 
thương gia và các nhà sản xuất của hơn 30 thành 
phố ở Anh liên kết điểu trần, đổng thời thinh cẩu 
chính phủ xóa bỏ đạo luật này. Hứng chịu búa 
rlu dư luận, nghị viện Anh đành xóa bỏ đạo luật 
tem thuế vào tháng 3 năm 1766.

__■
I h u hSự kiện thảm •át ử Boston

Năm 1767, nước Anh ban bô' “Đạo luật 
Townshend”. Luật này quy định: tất cả các loại 
hàng hóa vận chuyển vào các thuộc địa như 
chất nhuộm màu, thủy tinh, giấy... đểu phải 
nộp thuế. Nhân dân Bắc Mỹ vô cùng bất mãn, 
nhân dân Boston tuyên bố thành lập chính phủ 
của riêng mình, không chấp nhận “Đạo luật 
Townshend”, nhân dân Virginia thì thành lập ủy 
ban tẩy chay hàng hóa Anh. Năm 1768, quân 
đội Anh xung đột với nhân dân tẩy chay hàng 
hóa Anh tại Boston. Tháng 3 năm 1770, quân 
Anh lại một lần nữa xung đột với nhân dân 
Boston, đổng thời nổ súng gây thương vong cho 
nhiều người. Đây chính là “Sự kiện thảm sát ở 
Boston". Sau vụ thảm sát, Boston cử hành tang 
lễ rất lớn, nhân dân thuộc địa đua nhau diễu 
hành thị uy, phản đối hành động bạo lực của 
quân Anh. Cuối cùng, quân Anh buộc phải rút lui 
khỏi Boston, quốc hội Anh cũng phải bỏ “Đạo 
luật Townshend".

t i i Bữa tiệc trà ử Boston

Tuy chính phù Anh buộc phải xóa bỏ “Đạo 
luật Townshend" vào năm 1770, nhưng những 
điều khoản trong đó như thu thuế trà không hề 

xốa bỏ. Đe giúp đỡ công ti Đông Ân bán 
số írà tổn kho, vào năm 1773, chính phủ 

Anh dã thông qua “Luật thuê' trà”, cho công ti 
Đổng An độc quyển bán trà phá giá tại Bắc 
Mỹ, hơn nữa chi thu thuê' thấp và nghiêm cấm 
nhẵn ciăn thuộc địa “buôn lậu” trà. Cách làm đó 
b| nhân dân thuộc địa phản đối mạnh mẽ, mọi 
nQtÄi từ chối uống trà của công ti Đông Ấn. Các 
cảng Philadelphia, New York lại càng không cho 
phép các con tàu chở trà của nước Anh dỡ hàng.

Tháng 11 năm 1773, con tàu chở 343 kiện trà 
của công ti Đông Ấn đi vào cảng Boston. Ngày
16 tháng 12, 8.000 người ở Boston ty tập yêu 
cáu con tầu chò trà của cỗng ti Đông Ẳn rời khỏi 
cảng, nhưng họ từ chối. Đôm hôm đó, hiệp hội 
trà Boston do các thanh niên ở đây tổ chức đã 
cải trang thành người da đỏ rổi leo lẽn tàu, đổ 
gẩn hết 343 kiện trà với giá trị hơn 10.000 bảng 
Anh từ trên tàu xuống biển, sử sách gọi là “bữa 
tiệc trà ở Boston”. Sau sự kiện đó, mâu thuẫn 
giữa chính phủ Anh và các thuộc địa càng trở 
nên gay gắt và công khai.



Quốc hộỉ lạc dịa lẩn thử nhất Tiếng súng ử làng Lexington

Tháng 5 năm 1774 hội nghị Virginia hô hào các 
thuộc địa liên kết lại đề chống Anh. Từ ngày 5 tháng 
9 năm 1774 đến ngày 26 tháng 10 cùng năm, đại 
biểu các thuộc địa Bắc Mỹ đã có mặt tại Philadelphia 
dể khai mạc hội nghị (chỉ có bang Georgia do thống 
đốc ngăn cản nên khônp tham gia) gọi là quốc hội 
lục địa lẩn thứ nhất. Sô đại biểu tham dự gổm 55 
người, hẩu hết là thương gia giàu có, chủ ngân hàng, 
chủ đổn điền. Da số các đại biểu chủ truơng không 
đoạn tuyệt hoàn toàn với nước Anh, nhưng yêu cẩu 
nuòc Anh nếu chưa được dân thuộc địa đổng ý thì 
không được phép thu thuế. Thiểu số đại biểu thí chủ 
trương các thuộc dịa nên phụ thuộc vĩnh viễn vào 
nước Anh. Quốc hội thông qua bản “Tuyên ngôn độc 
lập , tuyên bố dân thuộc địa có quyền sống, quyển 
tự do và quyền về tài sản, đuợc tự trị trong nội bộ 
thuộc địa, xóa bỏ các đạo luật thuê' của nước Anh tại 
thuộc địa, nếu chưa được nhân dân thuộc địa đồng 
ý thì không được tự ý thu thuế. Đại hội còn thông 
qua thư thỉnh cẩu gửi cho vua Anh, thể hiện đổng y 
trung thành với nước Anh. Nhưng vua Anh George ill 
đã từ chối thư thỉnh nguyện của nhân dân các thuộc 
địa Bắc Mỹ, đổng thời tuyên bố sẽ dùng vũ lực để 
giải quyết.

Dêm 18 tháng 4 năm 1775, quân Anh đồn 
trú tại các thuộc địa Bắc Mỹ biết tin ở thị trấn 
Concord gẩn Boston cất giấu một lượng lớn vũ 
khí, đây cũng chính là kho vũ khí mà quân du 
kích địa phuơng dùng để chống lại chính phủ 
Anh. Vì thế họ đã cử người đi lục soát. Rạng 
sáng ngày 19, khi 800 quân Anh hành quân 
tới gẩn làng Lexington thì đụng độ với quân du 
kích. Trong cuộc giao chiến, 8 du kích bị bắn 
chết, còn quân Anh bị thương vong 247 người, 
sử sách gọi là “tiếng súng ở làng Lexington”. 
Cuộc chiến tại làng Lexington đã mở màn cho 
cuộc chiến tranh giành độc lập.

Sau khi cuộc chiến tranh giành độc lập thắng 
lợi, người Mỹ coi làng Lexington là “chiếc nôi 
của tự do nước Mỹ”. Tại khu vực trung tâm của 
Lexington, người ta dựng một tấm bia kỉ niệm 
cuộc chiến tranh giành độc lập, trên tấm bia là 
một pho tượng đồng của quân du kích trên tay 
cẩm súng trường, đầu đội mũ lá.

George Washington -  cha dỏ của ntfửc Nỹ

Tháng 2 năm 1732, George Washington chào 
đời trong một gia đình chủ đon điền ở miền Dông 
Virginia. Từ nhỏ ông đã mất cha, chỉ duợc thừa ke 
một ít đất đai và nô lệ da đen, ông cũng không 
được học hành ở trường chính quy. Từ năm 1748, 
Washington làm nhân viên đo đất ở Virginia trong 
ba năm, cho nên ông có cơ hội đi khắp lãnh tho 
Bấc Mỹ rộng lớn. vê sau, ông tham gia nghĩa vụ 
quân sự trong quân đội thực dân Anh, theo quân 
Anh chiến đau với quân Pháp, trong chiến tranh 
đuợc thăng cấp lên thượng tá, đổng thời tích lũy 
duợc kinh nghiệm chỉ huy quân sự rat phong phú. 
Năm 1758, Washington được bẩu làm nghị sĩ của 
bang Virginia. Năm 1759, ông kết hôn với Martha 
Dandridge Custis, được nhân rất nhíểu đất đai và 
nô lệ, trỗ thành chủ đồn điền lớn nhất tại Virginia. 
Trong quá trình kinh doanh nông trại và xưởng thủ 
công, Washington đã nếm trải đủ mọi nỗi kho khi 
bị chính quyển thực dân Anh áp bức.

Năm 1774 và năm 1775, Washington duợc bầu 
làm đại biểu quốc hội lục địa lần thứ nhất và lẩn 
thứ hái. Trong quốc hội lẩn thứ hai, ông dược 
chỉ định làm tổng tư lệnh quân lục địa, khi đó

ông đã 43 tuổi. Thời đó, quân Anh vô cùng hùnp 
mạnh, còn quân lục địa thi trang bị kém, thiêu 
kinh nghiệm, kỉ luật lỏng lẻo, tuy vậy Washington 
không hề run sợ. về sau, ông đã dân dắt quân lục 
địa trải qua cuộc chiến đấu gian khổ, cuối cùng 
đánh bại quân Anh, giành thắng lợi trong cuộc 
chiến tranh giành độc lập, có cong hiến lớn lao 
đối với nền độc lập của nước Mỹ.

Năm 1783, sáu khi kí kết Hiệp uớc Paris”, 
nuớc Anh buộc phải thừa nhận nền độc lập của 
nuớc Mỹ. Tháng 12 cùng năm, Washington xin từ 
chức tổng tư lệnh và trơ về quê huơng. Tháng 1 
năm 1789, Washington được bẩu làm tổng thong 
đẩu tiên của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Năm 1793, 
Washington một lẩn nữa lại dược bẩu làm tổng 
thống.

Tháng 9 năm 1796, khi hai nhiệm kì liên tiếp 
làm tổng thống sắp kết thúc, Washington đã phát 
biểu “Lời cáo biệt nổi tiếng, ông còn tổng kết 
kinh nghiệm về chính trị trong cuộc đời của mình, 
kêu gọĩ toàn quốc mãi mãi đoàn kết, coi trọng liên 
bang, tuân theo kết quả bẩu cử, đặc biệt là phản 
đối việc cuốn vào những cuộc chiến ở nước ngoài.

ấ
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i  Quốc hội lạc dịa lần thứ hai

Tiếng súng ở làng Lexington đã cổ vũ niềm 
tin của nhân dân Bắc Mỹ trong việc phản đối 
ách thống trị của nước Anh, cuộc đấu tranh vũ 
trang được triển khai tại các thuộc địa. Ngày 10 
tháng 5 năm 1775, quốc hội lục địa lẩn thứ hai 
đã được triệu tập tại Philadelphia, khi đó tổng 
số đại biểu tham dự là 66 nguời. Quốc hội lục 
địa bấy giờ đã phát triển thành tổ chức chính 
quyền quốc gia, gần giống với chính phủ trung 
uõng thường trực.

Ngày 15 tháng 6 năm 1775, quốc hội quyết 
định giao cho Washington làm tổng tư lệnh quân 
lục địa. Tháng 10 và tháng 11, quốc hội lần lượt 
quyết định xây dựng hải quân và đội thủy quân 
lục chiến. Ngày 4 tháng 7 năm 1776, quốc hội 
lục địa lẩn thứ hai thông qua bản “Tuyên ngôn 
độc lập” do Thomas Jefferson soạn thảo, tuyên 
bố thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Tháng
6 năm 1777, quốc hội lục địa lẩn thứ hai phê 
chuẩn lá cờ sọc và sao là quốc kì của nước

Mỹ. Ngày 15 tháng 11 năm 1777, quốc hội lục 
địa lẩn thứ hai thông qua “Các điểu khoản hợp 
bang”. Ngày 1 tháng 3 năm 1781 sau khi giành 
được sự phê chuẩn của các bang, theo đó quốc 
hội hợp bang được thành lập sẽ thay thế cho 
quốc hội lục địa, đổng thời trở thành cơ quan lập 
pháp của nướcMỹ cho tới tháng 3 năm 1789.

Việc soạn thầo bản “Tnyén ngốn dẠc lập’

Tháng 4 năm 1776, trong quốc hội lục địa lần 
thứ hai, trước tiên đại biểu của Bắc Carolina đưa 
ra yêu cẩu các thuộc địa Bắc Mỹ độc lập. Sau đó, 
đại biểu các vùng Virginia, Massachusetts cũng 
tích cực phản hổi. Ngày 7 tháng 6, đại biểu của 
Virginia đưa ra trước quốc hội một để án thảo 
luận, kiến nghị 13 thuộc địa Bắc Mỹ lập tức tuyên 
bố độc lập. Ngày 2 tháng 7, quốc hội lục địa 
thông qua để án này, đổng thời chỉ định Thomas 
Jefferson, Benjamin Franklin, John Adams phụ 
trách soạn thảo bản “Tuyên ngôn độc lập”

Ngày 4 tháng 7 năm 1776, sau một thời 
gian dài biện luận, quốc hội lục địa lẩn thứ hai 
thông qua bản “Tuyên ngôn độc lập” do Thomas 
Jefferson, Benjamin Franklin và những người 
khác chấp bút, tuyên bố rõ ràng: Mọi người sinh 
ra đểu bình đẳng, đểu có quyển sống, quyền 
tự do và quyển mưu cẩu hạnh phúc. Bản tuyên 
ngôn còn kể ra những tội lỗi mà chính phủ Anh 
dã phạm phải đối với nhân dân các thuộc địa, 
tuyên bố 13 thuộc địa Bắc Mỹ từ đây xóa bỏ mọi

quan hệ phụ thuộc với vua Anh, xóa bỏ mọi quan 
hệ chính trị với nưỡc Anh, đổng thời tuyên bố sẽ 
cùng liên kết lại để thành lập Hợp chúng quốc 
Hoa Kỳ... Về sau, ngày này được quy định là ngày 
Độc lập của nước Mỹ.

Trong bản thảo ban đầu của “Tuyên ngôn độc 
lập”, Jefferson đã lẽn án chế độ nô lệ, nhưng 
do các đại biểu là chủ nô ở miền Nam phản đối 
quyết liệt, cho nên nội dung này đã bị xóa bỏ.

"Tuyên ngôn độc lập” thể hiện một cách đẩy 
đủ tinh thẩn về nhân quyền, chủ quyền và việc 
mưu cẩu tự do, việc nó được thông qua đánh dấu 
sự ra đời của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, có tác 
dụng quyết định hiệu triệu nhân dân Mỹ tham 
gia vầo cuộc đấu tranh giành dộc lập. Ngoài ra, 
bản “Tuyên ngôn độc lập” này còn ảnh huởng 
tích cực tới cách mạng dân tộc và dân quyền của 
các nước châu Âu sau này, đặc biệt là cuộc cách 
mạng Pháp và bản “Tuyên ngôn nhân quyền” 
của họ.
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Thắng lợi của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ

Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ bắt 
đẩu kê từ khi tiếng sung tại làng Lexington vang 
lên vào tháng 4 năm 1775, tới tháng 10 năm 1781 
thì kết thúc, kéo dài khoảng hơn 6 năm.

Trong hai năm đẩu tiôn của cuộc chiến tranh, 
quân Anh đặt ra chiến lược chia cắt các thuộc địa 
ở miền Bắc, miền Trung và miển Nam Bắc My; 
tiến hành tiêu diệt, đánh nhanh thắng nhanh đối 
với quân lục địa và lực lượng du kích cua các bang. 
Tháng 8 năm 1776, quân Anh chiếm lĩnh New 
York, quân lục dja do Washington dẫn đẩu buộc 
phải rút lui vể New Jersey. Tháng 9 năm 1777, 
một cứ điểm trọng yếu khác của quân lục địa là 
Philadelphia tiếp tục bị quân Anh chiếm đoạt, quân 
lục địa lâm vào tình thể' vô cùng gian nan. Ngày
17 tháng 10 cùng năm, quân Mỹ giành duợc thang 
lợi lớn ở Saratoga, đây là buôc ngoặt cùa cuộc 
chiến tranh giành độc lập, nó phá tan kế hoạch 
chiốn lược cua quân Anh. Sau đó quân Mỹ dẩn 
dần chuyển từ thế phòng thù sang thế tấn công.

Do lợi ích thúc đây, thời đó có nhiều quốc gia ủng 
hộ nước Mỹ thoát khỏi nuớc Anh, đồng thời tuyên

chiến với Anh. Năm 1779 và năm 1780, Tây Ban 
Nha và Hà Lan cũng lẩn luợt tham gia cuộc chiến 
chống Anh. Hải quân cùa ba nuớc Pháp - Tây Ban 
Nha - Hà Lan tấn công liên tiếp các tàu chiến của 
Anh, khiến nước Anh mất LIU thế' trên biển.

Khi đó, tình hình trên chiến truừng Bắc Mỹ cũng 
có thay đổi. Quân lục địa Bắc Mỹ từ chỗ vài chục 
ngàn người ban đẩu tăng lên thành 150.000 người, 
còn quân Anh ở Bắc Mỹ lại chl có 110.000 người.

Tháng 8 năm 1781, Washington dẫn theo đội 
chủ lực của quân lục địa cùng với quăn đoàn tinh 
nguyện Pháp bao vây quân chủ lực của Anh dưới 
sự dân dắt của tướng Cornwallis tại Yorktown, Vir­
ginia. Tháng 9, hải quân Pháp cắt đứt liên hệ của 
quân Anh tại Yorktown với bên ngoài. Ngày 19 
tháng 10, dò mất đi mọi đường tiếp tế, đạn duợc 
và lừớng thảo đều hết sạch, 7.000 quân Anh đã 
đẩu hàng quân lục địa. Cuộc chiến tranh giành 
độc lập kết thúc.

Tháng 9 năm 1783, Mỹ và Anh kí kết hòa ước 
tại Paris, nuởc Anh buộc phải thừa nhận nước Mỹ 
dộc lập.

■ r ‘Các điển khoản hợp bang' a r Trận Saratoga dại thắng

“Các điều khoản hợp bang" lầ một văn bản vô 
cùng quan trọng khác trong lịch sử nuớc Mỹ (chỉ 
sau bản “Tuyên ngôn độc lập ), có thể nói đây là 
bản cưong lính dựng nước cùa Mỹ. Tuy thời gian 
tổn tại cua nó ngán ngùi nhưng lại anh hùơng 
sâu sắc tới sự phát triển cùa nưỗc Mỹ trong thời 
kì sáng lập.

Năm 1776, không lâu sau khi nước Mỹ tuyên 
bô' dộc lập, quốc hội lục địa lần thứ hai bắt dẩu 
soạn thảo Các điểu khoản hợp bang" và chính 
thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 3 năm 1781. 
Căn cứ vào “Các điểu khoản hợp bang", tổ chức 
nhà nước cùa Mỹ có những đặc điểm sau đây: 
Thứ nhất, các tiểu bang đểu độc lập. Thứ hai, cơ 
quan cao nhất cùa trung lAJng là quốc hội hợp 
bang, do số đại biểu mà mỗi bang cư ra từ 2 dển
7 người hợp thành. Trụng ương không thiết lập 
chê' độ nguyên thù quốc gia mà chỉ thiết lập uy 
ban các bang ditòi quốc hội. Khi quốc hội nghi 
họp thì quản lí các cồng việc thường vụ. Thứ ba, 
quyền lực cùa trung Itfng rất nhò.

Theo “Các điều khoản hợp bang", nưởc Mỹ 
đuợc thành lập thời đó giống với một liên minh 
quoc tế do 13 quốc gia độc lập hợp thành.

Tháng 6 năm 1776, để cắt đứt liên hệ giữa 
quân lục địa và New England, chỉnh phủ Anh lập 
kế hoạch chia quân thành ba ngả, hợp quân tại 
Albany để bao vây New England. Nhưng do hái 
cánh quân Anh không hoàn thành kế hoạch đúng 
hẹn, cánh quân Anh từ Montréal, Canada xuống 
phía Nam rơi vào tình thế bj cô lập, hơn nữa do 
dọc dường phẩn lớn lầ rừng rậm, đẩm lẩy và 
thung lũng với sườn dốc cho nêri việc hành quân 
chậm chạp, việc cung ứng lương thảo cũng gặp 
khó khăn. Tniỡc sự tấn công cùa hơn 20.000 quàn 
du kích các bang tại New England, tuớng Anh 
Burgoyne buộc phải dẫn hơn 5.000 quân lùi về 
phòng thủ ờ Saratoga. Họ nhiều lần định phá vòng 
vây nhưng đều không thành côna, sau khi hết đạn 
dược và lương thảo, họ buộc phai đầu hàng quân 
My vào ngày 17 tháng 10. Trận đánh này được 
gọi lầ “trận Saratoga đại thắng”.

“Trận Saratoga đại thắnp” dã xoay chuyển toàn 
bộ cục diện cùa cuộc chiến tranh giành độc lập. 
Sau đó, quân Mỹ từ chiốn lược phòng ngự chuyển 
sang chiến luợc tấn công, giành được sự viện trợ 
cùa Pháp và các nuớc khác, khí thố trở nôn mạnh 
mẽ, bắt đẩu hé lộ những tia sáng thắng lợi.
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Ềặệ Ý nghĩa của caộc chiến tranh 
giành dộc lập ở nưởc Mỹ

Cuộc chiến tranh giành độc lập của nước Mỹ 
là cuộc cách mạng đấu tranh nhân quyền và 
chủ quyền quốc gia. Nó lật đổ chế độ thống trị 
thực dân của nước Anh, thành lập nước cộng 
hòa dân chủ đẩu tiên tại châu Mỹ, đổng thời 
xóa sạch tàn dư của một số thế lực phong kiến, 
từ đó giải phóng sức sản xuất, mở ra con đường 
xán lạn cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Đây cũng là cuộc chiến tranh giành độc lập 
của các thuộc địa có quy mô lớn đầu tiên trong 
lịch sử thế giới. Thắng lợi của cuộc chiến tranh 
giành độc lập của nước Mỹ đã nêu tấm gương 
sáng cho các cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc của các thuộc địa khác, thúc đẩy phong trào 
độc lập của các quốc gia ở châu ÂÚ.

Thê' nhưng cuộc chiến tranh giành độc lập 
của nước Mỹ cũng có những chỗ chưa hoàn toàn 
triệt để, chẳng hạn như không giúp cho tầng lớp 
nhân dân lao động dưới đáy xã hội giành được 
quyền bầu cử, cũng chưa giải quyết được vấn đề 
nô lệ, cuối cùng dẫn đến sự bùng nổ của cuộc 
nội chiến ở nước Mỹ.

Tỉnh hình trang ntfởc thời ki 
đần độc lập

Sau khi cuộc chiến tranh giành độc lập kết 
thúc, quyền lực của chính phủ hợp bang vổ cùng 
yếu ớt, chỉ giới hạn ở các công việc như xử lí 
quan hệ đối ngoại và tranh chấp giữa các bang, 
còn các bang vẫn duy trì quyền tự do và độc lập.

Giai cấp tư sản và các chủ đồn điền phất 
lên rất nhanh nhờ chiến tranh. Sau đó, chính 
phủ hợp bang ■ không thể gánh vác chi phí 
chiến tranh khổng_ lổ. Thế là một lượng lớn tiền 
giấy được in ra, dân đến đổng tiền bị lạm phát, 
vật giá tăng cao, đông đảo công nhân bị thất 
nghiẹp, các khoản thue chiếm tổí 1/3 thu nhập 
cuạ nông dân, kinh tê' xã hội hỗn loạn và tiều 
điều. Bị dồn đến bước đường cùng, đa số những 
người dân nghèo khổ chạy trốn về phía Tây, hi 
vọng có được đất đai ở nới này. Thế nhưng “Luật 
đất đai” được ban bố vào nắm 1785 qùỵ định 
“Với mỗi mảnh đất rộng 640 mẫu Anh, mối mẫu 
là 2 đô la Mỹ, cả mảnh đất sẽ là 1.280 đô la 
Mỹ” lại dập tắt hi vọng của mọi người. Còn gia 
đình những binh sĩ đã đổ máu và hi sinh trong 
cuộc chiến trạnh giành độc lập thì lại sống bần 
cùng sau chiến tranh.

Cứ như thế, mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản 
và đông đảo nhân dân nhanh chóng trở nên gay 
gắt, các cuộc bạo động và khởi nghĩa liên tiếp 
nổ ra. Trong đó cuộc khởi nghĩa có quy mô lớn 
nhất là “cuộc khởi nghĩa Shaỵs” vào năm 1786.

Cuộc khửi nghĩa Shays và ý nghĩa

Shays từng tham gia cuộc chiến giành độc 
lập. Do lập công nên ông được thăng cấp thành 
thiếu úy. Sau chiến tranh, ông trở về que hương 
ở bang Massachusetts, nhưng lại lâm vào cảnh 
trên người không có lấy một xu. Hiện thực tàn 
khốc khiến Shays vô cùng bất mãn với sự thống 
trị cùa chính phủ hợp bang. Tháng 9 năm 1786, 
Shays lãnh đạo nông dân phát động cuộc khởi 
nghĩa vũ trang tại Massachusetts. Đội quân 
khởi nghĩa nhanh chóng lớn mạnh, lên tới hơn 
15.000 người, chiếm được nhiểu thành phố của 
Massachusetts và thành lập chính quyền.

 ̂Cuộc khởi nghĩa Shays khiến cho giới cai trị 
của nước Mỹ vô cùng hoang mang lo sợ. Họ 
dã điều động quân đội để đàn áp. Do thiếu 
kinh nghiệm và số ít không địch lại được sô'

của nó

đông, vào tháng 2 năm 1787, cuối cùng cuộc 
khởi nghĩa đã thất bại, Shays bị bắt, bị tuyên 
án tử hình vào tháng 3. Nhưng do sự phản đối 
của đông đảo quần chúng, chính phủ buộc phải 
giảm thuế tài sản và thuế đinh (đánh theo đầu 
người), đồng thời tuyên bố miễn tội cho Shaỵs 
vào tháng 6 năm 1788.

Cuộc khởi nghĩa Shays đã khiến cho tầng lớp 
thống trị của nước Mỹ nhận thấy chính phủ hợp 
bang nhu nhược và bất tài, không thể bảo vệ lợi 
ích của họ một cách hiệu quả. Do đó yêu cầu 
bức thiết là phải xóa bỏ “Các điều khoản hợp 
bang”, chuyên sang thành lập một chính phủ 
tập trung quyền lực vào trung ương, điều này 
cũng thúc đẩy việc soạn thảo “Hiến pháp Hoa 
Kỳ" vào năm 1787.
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“Hiến pháp Boa Kỳ năm 1787”

Ngày 25 tháng 5 năm 1787, đại diện các tiểu 
bang của nước Mỹ tổ chức hội nghị hiến pháp 
tại Philadelphia. Trải qua bốn tháng thảo luận, 
ngày 17 tháng 9, hội nghị mới thông qua hiến 
pháp liên bang của nước Mỹ, gọi là “Hiến pháp 
Hoa Kỳ năm 1787”.

Theo quy định của hiến pháp, nuớc Mỹ dựa 
trên nguyên tấc tam quyền phân lập là hành 
pháp, lập pháp và tư pháp để xây dựng quốc 
gia theo chế độ liên bang.

Tổng thống thực hiện quyền hành pháp. 
Tổng thống dược chọn thông qua bẩu cử, nhiệm 
kì là bốn năm, vừa là đẩu não hành pháp cao 
nhất của chính phủ Mỹ, lại vừa là tổng tư lệnh 
của quân đội vũ trang. Mệnh lệnh hành chính 
và pháp luật do tổng thống ban bố có hiệu lực 
như nhau, trong tình huống khẩn cấp có quyền 
áp dụng các điều không được quy định trong 
hiến pháp. Tổng thống là người có quyền phủ 
quyết đề án pháp luật do quốc hội thông quạ, 
có quyền chỉ định các quan chức cao cấp, kí kết 
hiệp ước tầm quốc gia nhưng phải được sự đồng 
ý của Thượng viện. Nếu tổng thống phạm phải 
các tội như phản quốc, hối lộ... thì sẽ bị khép tội 
và bị miễn nhiệm.

Quốc hội là cơ quan lập pháp tối cao của 
quốc gia, do Thượng viện và Hạ viện hợp thành. 
Các nghị sĩ của Hạ viện do cử tri của các bang 
trực tiếp bầu ra. Quốc hội có quyền lập pháp 
tối cao, nhưng pháp luật mà quốc hội thông qua 
phải được sự phê chuẩn của tổng thống thì mới 
có hiệu lực. Quốc hội có quyền bổ nhiệm các 
quan chức cao cấp về thuế vụ, tuyển mộ quân 
đội, phát hành tiền tệ, tuyên chiến, phán xét và 
khép tội tổng thống... Nếu nghị quyết của quốc 
hội bị tổng thống phủ quyết nhưng được 2/3 số 
nghị sĩ trở lên trong Thượng viện và Hạ viện 
thông qua thì vẫn có hiệu lực.

Quyền tư pháp thuộc về tòa án tối cao. Quan 
tòa do tổng thống chỉ định, Thượng viện phê 
chuẩn, đảm nhiệm chức vụ suốt đời. Tòa án tối 
cao có quyền dựa vào hiến pháp để giải thích 
tất cả pháp luật và điều ước, chẳng hạn như khi 
cho rằng một điều khoản pháp luật nào đó vi 
phạm hiến pháp thì có thể tuyên bô' vô hiệu.

Hiến pháp năm 1787 đã giành được sự tán 
thành của giai cấp đại tư sản và các chủ đồn 
điền, nhưng không một chữ nào nhắc tới quyền 
lợi dân chủ của nhân dân và việc xóa bỏ chế 
độ nô lệ.

“Tnyân ngôn vé nhản qnyẨn”

Hiến pháp có hiệu lực từ năm 1788, nước 
Mỹ bầu ra quốc hội, VVashington được bầu làm 
vị tổng thống đầu tiên. Năm 1789, quốc hội lại 
đưa ra 10 tu chính án*, tức là “Tuyên ngôn vể 
nhân quyền”. Dự thảo pháp luật này quy định 
quyền lợi tự do ngôn luận, xuất bản, tôn giáo 
tín ngưỡng, hội họp, thỉnh cầu cùng với quyền 
bất khả xâm phạm về người, tài sản, nơi ở, văn 
bản... Tu chính án này được thông qua vào năm 
1790, có hiệu lực kể từ năm 1791. Tu chính 
án đã bổ sung những điểm còn thiếu sót của 
các điều khoản hiến pháp năm 1787, đổng thời 
hình thành một thông lệ, tức là không dễ dàng 
sửa đổi các điều khoản hiến pháp căn bản, nếu 
thấy cẩn thiết thì dùng các điều khoản tu chính 
án để bổ sung.

Việc ban bố “Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787” 
và “Tuyên ngôn về nhân quyền” có ảnh hưởng 
sâu rộng tới sự phát triển trong lịch sử nuớc 
Mỹ. Nó giúp nước Mỹ trở thành một quốc gia 
thực sự thống nhất, xác lập được nguyên tắc 
dân chủ và thể chê' chính trị cộng hòa. Ngoài 
ra, “Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787” đóng vai trò 
quan trọng đối với cách mạng dân quyền cận 
đại và việc thành lập nển chính trị dân chủ ở 
châu Âu.

* M ột văn bản sửa đổi b ổ  sung cho hiến pháp.



Chương 2: *ỹ(Áaì/Aoanạ/ưà/pAanạ/tMia/ “%eùftiêri/”
Nội dung chính:
Mở rộng về phía Tây Bắc
Không lâu sau khi giành được độc lập, nước Mỹ liền bước vào công cuộc mở rộng 
lãnh thổ. Cư dân các bang miền Đông và dân di cư sau này di cư ồ ạt về phía Tây, 
hình thành nên phong trào “Tây tiến” với quy mô lớn.
Cuộc chiến tranh với người da đỏ
Song song với phong trào Tây tiến cũng là việc tùy tiện cướp bóc và tàn sát người 
da đỏ. Đê’ sinh tồn, người da đỏ đã triển khai chiến tranh lâu dài với chính phủ Mỹ.
Hoa Kỳ mở tung cánh cửa của Nhật Bản
Năm 1853, tư lệnh hạm đội Đông Ân của Mỹ là Perry đã dùng vũ lực uy hiếp Nhật 
Bản mở cửa thông thương, đồng thời kí kết “Hiệp ước Kanagawa” vào năm sau. 
Tinh trạng bế quan tỏa cảng kéo dài mấy trăm năm của Nhật Bản cuối cùng cũng 
bị phá vỡ.



NHƯNG đ ầ t  
MIỂN TẦY CÒN 

CHƯA ĐƯỢC KHAI 
KHẨN, VẨN CÒN 
HOANG VU l ắ m !

Nõm 1803, nơớc Mỹ muo vùng đốt 
Louisiana lừ sông Mississippi về phía lây 
của Pháp.

Đầu nâm 1804, vị tổng ihống íhứ hai 
của nưóc Mỹ là ĩhomas Jefferson củ Irung 
úy lục quân frẻ luõì là Meriwether Lewis 
và William Clark đi thám hiểm miền ĩôy.

NẾU VẬY 
LÃNH THỐ 
NƯỚC MỸ 

CỦA CHÚNG 
TA S Ề  ĐƯỢC 

Mỏ RỘNG 
GẤP HAI LẦN

Cơ đ ấ y !

KgÆhfa T â y  B ắ c
......».....ấ
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NHÌN KÌAÍ 
T r ê n  v á c h
NÚI KIA CÓ 

NGƯỜIỈ
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Da và lông fhú là nguồn tài 
nguyên Hìiên nhièn của lục địa Bổc 
%, nơi này Ihu húf nhiều người tó 
sân bân. tíọ sân bổi rái cá, chuộl lang 
nước, gấu, chồn nâu... dể lấy da và 
lông đem bán cho các nơi ỏ chòu Mỹ 
và châu Au. Nhừng người đầu fien 
W hung lâm miền ĩây để ỉinh sông 
thính là những ngưòi Ihợ ỉỗn này. ị





“ HÊ MÙA XUÂN > 
TỚI LÀ VỢ TÔI 
CÓ THỂ LÀM 
NGƯỜI DẨN 

PUỜNG CHO CÁC
anh. C ô  Ấy r ấ t  

th ô n g  th ạ o  j  
V  NƠI NÀY. >

CHIM NHẠN 
BAY v ế  

PHƯƠNG BẮC, 
MÙA XUÂN 

ĐẾN Rồl! C á c  
BẠN CÓ THỂ 
LẻN Đư ờ n g !

'M ẶT s ố n g '  
NGAY CÀNG 
HẸP CHỈ CÓ 
THỂ CHÈO 

THUYỀN ĐỘC 
MỘC TIẾN 

L ê n !

Với Sự dồn dốt nhiệi tính của người do ểỏ, 
đội thám hiểm liếp lục lẽn ổưòng.
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Irong điều kiện khó khõn như thòi liế l gió Ignh, 
thiếu Ihốn lương thực, đội thám hiểm đâ VƯỌỈ qua 
dây núi Rocky với nghị lực phi Ihưòng.

• 2SỦNG *
MISSOURI









îicp fhco là khai khổn đốt nòng nghiệp.





TẤT CẢ CẦM SÚNG 
CHIẾN ĐẤu! Mau nạp 

ĐẠN GIÚP Tôl!

r  K hó c  ló c
THÌ ÍCH GÌ, 

KHÔNG 
MUỐN CHẾT 

THÌ HÃY 
CÙNG CHIẾN 

ĐẤU VỚI 
L  Bố! >
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........ ....

GÃ ĐÓ BÁM 
DAI NHƯ ĐỈA, 

TỐT NHẤT 
LÀ CHÚNG TA 

CHUỒN LẸ 
THÔI Ị





Näm 1819, nước Mỹ mua lọi vùng florida lừ lay người 
Ĩồy Ban Nho. Người Mỹ Ihích mgo hiểm, họ nối tiếp nhau 
đi khai hoong.



r  khoanh  >
MỘT VÙNG ĐẤT 

Từ  SỔNG 
MISSISSIPPI 

VỀ PHÍA TẦY CHO 
NGƯỜI DA Đỏ 

CHUYỂN ĐẾN ĐÓ 
SINH SỐNG THÔI.

THẬT QUÁ đ án g ! ị 
C hính chún g  ta đã '
CƯỚP ĐOẠT ĐẤT ĐAI 
CỦA THỔ DÂN DA Đỏ, 
BÂY GIỜ LẠI BUỘC HỌ 

PHẢI RỜI XA QUÊ 
X  ,  HƯƠNG ư?

NGHỊ S Ĩ Da vy  C r o c k e t t  đó  l à  
v ì sự  PHÁT TRIỂN TỐT HƠN NỨA 

CHO MIỀN TÂY.

Xung đột giữũ người do tráng và người da đỏ vẫn liếp diễn.

Nõm 1829, lổng thống íhứ bảy của 
Ĥoo Kỳ - ngưòi vốn xuốl Ihân lù miền 

ĩôy là Andrew Jocluon đưo ra chủ 
truơng mới...



NHƯ v ậ y  q uá  ngang n gượ c , 
vô  L Í! NƯỚC MỸ LÀ QUỐC GIA MỌI 

NGƯỜI ĐỂU BÌNH ĐẲNG cơ  MÀ!

\

NGÀI CROCKETT,
RỐT CUỘC NGÀI ĐÚNG 

VỀ PHE NÀO? BÂY GIỜ SỐ 
NGƯỜI DA TRẮNG ĐÔNG 

GẤP ĐÔI 50  VỚI SỐ NGƯỜI 
DA Đỏ. ĐÂY LÀ QUỐC GIA 

CỦA NGƯỜI DA TRẮNG 
MÀ.

/  V ì Sự 
PHÁT TRIỂN CÚA 

HỢP CHÚNG QUỐC, 
CẦN PHÁI HI SINH 

LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI 
DA Đỏ, NHẤT ĐỊNH 

PHẢI THỰC HIỆN 
ĐẠO LUẬT DI DÂN 

ĐỐI VỚI họ !
, 1

Nâm 1830, chính phủ Mỹ ban bố 
'Đqo luộí di dân đối vói ngưòi da 

đỏ". Các bộ Igc da đỏ sống rỏi rác 
ỏ miền Ĩốy Nam của Bâc Mỹ đều 
bị cưởng chế di cư tới vùng đố} to 
sông Miííisiippi về phía ĩây.



c ứ  TIẾP TỤC THẾ NÀY, 
SỚM MUỘN SÈ XÁ Y RA 

CHUYỆN.
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ĩhế nhưng chính phủ Mỹ đóu có thừa nhộn quyền lợi của người da ểỏ, 
họ chỉ muốn dùng vủ lực buộc người da đỏ phải khuất phục, chiến hanh 
giữa hai bên xảy ra liên miên. ĩrong đó, chuyện }|) Irưỏng của bộ lộc 
Apache là Geronimo chiến đấu anh dùng với người da trổng trong 10 nâm 
đâ frỏ Ihành câu chuyện Iruyền kì.



Nöm 1835, igi sông Mississippi...



VÂNG Ạ, 
NHẤT ĐỊNH 

SỀ TÌM 
ĐƯỢC MỘT 
VÙNG DAT 
MÀU MỞ!

KCH Ú N G  TA LÀ > 
NHỨNG NGƯỜI KHAI 
HOANG DŨNG CÁM, 

SẨN SÀNG ĐÓN 
NHẬN THÁCH

t h ứ c ! V

Hơ Hơ,
KHÔNG QUA 
MẮT ĐƯỢC 

BỐ NHỈ! 
KHÔNG b ế t  

GIỜ NGÀI 
CROCKETT 

ĐANG ỏ 
ĐÂU?

'  Lảnh  th ố  nước 
MỸ VÔ CÙNG RỘNG 

LỚN, THỂ NÀO CŨNC 
TÌM ĐƯỢC MẢNH 

ĐẤT THUỘC VỂ 
/ V  CHÚNG TA. y

NGỒI LÊN ^  
^ XE NGỰA VÀ TIẾP y 

TỤC LÊN ĐƯỜNG 
THÔI. CHUYẾN n ày 
CHÚNG TA SỀ TÌM 

KIẾM MỘT VÙNG ĐẤT 
THẬT PHÌ nhiêu!

> \



ĐƯƠNG NHIÊN LÀ \
DƯỢC  Ạ, NHƯNG MÀ... ) K  ì Ị

— —
” " \ v --------- \

\ r \

ì Ề

ôl! NGÀI DAVY \  
¿ '̂ Ế & Ê Ê B k  ỉ  CROCKETT

L  ' X £ 7 \  _ A

Hơ Hơ, CẬU 
rNHÓC SỢ KHÓC1 

THÉT TRONG 1 
ĐÁM CHÁY LỚN 

NĂM ĐÓ ĐÃ TRỞ 
THÀNH CHÀNG 

THANH NIÊN 
RỒI.

CHUYỆN 
TỪ 25 NĂM 
TRƯỚC RỒI

NGÀI 
ĐỪNG 

NHẮC LẠI 
NỨA. NGAI 

ĐỊNH ĐI 
ĐÂU TH Ế?|

< fT





r  TRẬN 
HUYẾT CHIẾN ĐÓ 
ĐÃ KÌM HÂM BINH 
L ự c  CỦA MEXICO. 
TRONG THỜI GIAN 

CHẾN TRANH, 
TEXAS TỪNG 

TUYÊN BỐ 
ĐỘC LẬP...

HỌ LẤY > 
CÂU 'NHỚ LẤY 
ALAMO' làm  
KHẨU HIỆU ĐỂ 

CHIẾN ĐẤU 
ANH DŨNG VỚI 
QUÂN MEXICO.

Quân Mỹ gồm 300 người chiến dốu với quân dội Mexico gồm 7.000 người, 
cuối cùng đỏ hi sinh toàn bộ.

HUỚCM ỸSou khi giành độc lộp, vào nâm 1845, 
nước cộng hòa Texas ỉáp nhộp vào nước 
Mỹ và trổ fhành liểu b
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Nõm 1846, nước Mỹ mộf lồn nữa giành 
chiến Ihúng Irong cuộc chiến, liếp lục giành 
đưọc bang Californio lừ lay người Mexico. Noi 
này đo }fiu húi nhiều dân di cư ồ ọ} kéo đến.

4 »

THẢI BÌNH 
DƯƠNG MEXICO

CHIẾN ĨRANtí GIỮA Mỹ VÀ MÉXICO 
Nôm 1846, Mỹ khai chiến với Mexico. ĩrái qua hai 

nỗm chiến đốu, Mỹ giành Ihổng lợi, hai bèn kí kết hòa 
ước, nước Mỹ nhộn vùng đố! rộng lớn vốn Ihuộc về 
Mexico boo gồm California, I M ,  Nevada, Arizona. Vì 
Ihế, nước Mỹ trỏ ttiành quốc gia $à hữu lãnh fhô’ rộng lớn 
từ bò Dgi ĩây Dưong lới bò Thái Bình Dưang.

ấ
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ị:

CON SỐT VÀNG CALIFORNIA 
ĩrên vùng đốf California rộng lớn bon đồu chỉ có 20.000 

nhân khẩu. Nhưng kể lừ khi phát hiện ra mỏ vàng vào nõm 
1848, hàng logí fhợ đào vàng kéo đến. ĩrong vòng mộ} nổm, 
dân íố California ểâ fäng vọt lên lới 80.000 người.

ĩuy có người may mòn tím được mỏ vàng và trỏ Ihành 
người giàu có, nhưng ểo số mọi người đều chỏ tím được gì.

$au khi bừng íỉnh, mọi người liền định cư ở California và 
bối đầu sản xuất nông nghiệp.



SAN FRANCISCO
B â y  giờ

ĐÃ LÊN TỚI 
40 .000 NGƯỜI.

THẬT KINH KHỦNG, 
NỚA NĂM TRƯỚC DÂN 
SỐ NƠI NÀY CÒN CHƯA 

TỚI 250 NGƯỜI.

TÀU NƯỚC NGOÀI 
VỪA CẬP CẢNG, 

CHẮC CHẮN CHỞ 
ĐẨY THỢ ĐÀO

VANG.

K hông c h ỉ có
TÀU THỦY CÒN CÓ 
CẢ XE NGỰA CHỎ 

THUÊ NứA.

Nõm 1852, frong cơn Íốí vc.,y, 
lọi Ihònh phố San Francisco của bang 
California, mộf nghề mói ra đòi -  nghề 
đánh xe ngựa chỏ íhuê thi nhau rộ lên.
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NHỬNG hành 
KHÁCH MUỐN ĐỔI 
XE NGỰA THÌ XIN 
MỜI NGHỈ NGƠI TẠI 

ĐÂY TRONG 
CHỐC LÁT.

Oa ! 
ĐÚNG LÀ 

MỘT THÀNH 
PHỐ NÁO 

NHIỆT.

VÀNG ƠI,
TA TỚI Đâ y ! 
TA 5Ề TRỎ 

THÀNH NGƯỜI 
RẤT GIÀU CÓ!

Vì thế, San francisco phái fríen thành 
đô Ihị nổi íiếng vói vòng.



Song song vói việc phái hiện ra mồ vàng, mỏ bgc 
fren dây núi Rocky, cơn $ôì vàng }gi California liên 
lục lõng nhiệt cho lới cuối Ihế kỉ 19.
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Quay ngược fhời gian về 
mốy íháng Irước...

MUỐN t iế n  hành 
TRAO ĐỔI BUÔN BÁN 
VỚI NHẬT BÁN, PHẢI 

BUỘC HỌ NGÙNG * 
CHÍNH SÁCH BẾ 

QUAN TỎA 
CẢNG.

TÔI NHẤT 
ĐỊNH SẼ HOÀN 
THÀNH NHIỆM

VỤ.

S £
ĩhời kì đó, để lốy được dầu Hiổp đèn và dầu bôi Iran 

cho móy móc, người Mỹ đâ sởn bối có voi ỏ các nơi. ỉàu 
sân có voi của Mỹ Ihưòng xuyên xuất hiện lọi các vùng 
biển gần Nhột Bản.

VÙNG BIỂN NÀY 
LÀ NƠI SĂN CÁ VOI 

RẤT t ố t !
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ổ, ĐÂY CHÍNH 
LÀ NƯỚC NHẬT 
ĐÃ ĐÓNG CỚA 
200 NĂM ư?

MỘT THẾ GIỚI 
HOÀN TOÀN KHÁC 

VỚI ĐẤT NƯỚC 
CỦA CHÚNG TA.

ỊỂBKẾt (ĩw

Nõm 1854, họm đội củo Perry 
lới Nhộl Bản lần Ihứ hai, đồng ù 
Ihòi đổ bộ lên yokohama.

1______ ỉ

Sự xuất hiện của họm đội Mỹ đõ gây ra sóng fo gió lớn Irong 
nước Nhgf vốn ngủ yên 200 núm.



......

ầ \ í

HAY q u á  hi vọng 
SAU NÀY HAI NƯỚC 

S Ẽ  HÒA HẢO 
VỚI NHAU.

Nõm 1854, làn Ihứ hai dàn họm đội lói nuóc Nhộỉ, lưỡng Perry đâ íhành 
còng íronq việc buộc Mọc phủ kí kếf hòa ưóc với nuóc Mỹ. Nhộỉ Bàn đồng Ỷ 
mỏ cứa hoi (áng Shimoda và Hakodate.

&
V.

Nhưng quyết sách của 
Mgc phủ lọi khiến nhiều 
vỏ sì bât mởn. Họ đua 
nhau đứng ro phản đối.





Mỏ của đố! nước, được liếp xúc với nền 
vòn minh liến bộ của nước ngoài, to đó 
nuớc Nhộl Bán phái Iriến thân lốc và bước ,
vào thời kì hiện đọì hóa. ^



nước Mỹ tích cực mở rộng lãnh thổ

Tây tiến quy 
mô lớn. Ban đầu, 
dân di cư chủ yếu đến

Sau khi giành được độc lập ít lâu, nước Mỹ 
nhanh chóng mở rộng lãnh thổ với quy mô lớn. 
Năm 1803, Napoleon bán vùng Louisiana cho 
nước Mỹ với giá 15 triệu đô la. Do đó lãnh thổ 
nước Mỹ được mở rộng gấp đôi. Vào những 
năm 40-50 của thế kỉ 19, thuyết “Vận mệnh 
hiển nhiên” cổ xúy nước Mỹ mở rộng về Bắc 
Mỹ, thậm chí là xuống Nam Mỹ, một lần nữa 
làm dấy lên cơn sốt. Trong khoảng 150 năm 
sau đó, bằng các biện pháp cưỡng đoạt, mua 
lại, thôn tính, phát động chiến tranh™ nước Mỹ 
đã lần lượt giành được thêm các vùng lãnh thổ 
từ tay Tây Ban Nha, Mexico và Anh, biến thành 
cả thảy 48 tiểu bang. Cuối cùng vào năm 1867, 
Mỹ mua lại Alaska từ nước Nga. Năm 1898, Mỹ 
thôn tính quẩn đảo Hawaii, từ đó duy trì ổn định 
toàn bộ lãnh thổ gổm 50 tiểu bang.

Sau chiến tranh giành độc lập, CƯ dân và dân 
di cư của các bang miển Đông bắt đẩu đi về 
miển Tây, dẩn dần hình thành nên phong trào

“miền Tây cũ” tức là từ sông 
Mississippi về phía Đông để định 
cư. Kể từ những năm 20 của thê' kỉ 19 thì 
xuất hiện cao trào dân dí cư băng qua sông 
Mississippi hướng về “miền Tây mới”, tiếp đó 
lại men theo bờ Thái Bình Dương di cư tới “miền 
viễn Tây”. Phong tào Tây tiến là quá trình lập 
nghiệp, khai hoang gian khổ của đông đảo dân 
di cư, đổng thời cũng là vết nhơ lịch sử vể việc 
tàn sát bừa bãi và cướp bóc người da đỏ. Rất 
nhiều người da đỏ đã bị giết hại trong cuộc 
chiến đấu anh dũng bảo vệ quê hương và cơ 
nghiệp tổ tiên.

t o
Miền Tầy ntfức Mỹ

“Miển Tây nước Mỹ” chỉ những phạm trù địa 
lí khác nhau trong các thời kì lịch sử. Ban đẩu 
là chỉ vùng đất nằm giữa dãy núi Appalachian 
và sông Mississippi, được gọi là “miển Tây cũ”. 
Sau này, cùng với sự mở rộng lãnh thổ nước 
Mỹ về phía Tây, người ta gọi vùng đất từ sông 
Mississippi tới dãy núi Rocky là “miển Tây 
mới”, còn vùng đất từ dãy núi Rocky tới bờ Thái 
Binh Dương duợc gọi là “miền viễn Tây".

Hiện tại, dựa theo cách phân chia khu vực 
của nước Mỹ, miền Tây bao gổm 11 tiểu bang là 
Washington, Oregon, California™ Ngoài 11 bang 
trên ra còn bao gổm 6 bang là: Bắc Dakota, Nam 
Dakota, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, 
tổng cộng chiếm tới 60,2% diện tích của lãnh 
thổ nước Mỹ (không bao gổm các bang Alaska 
và Hawaii).

&

m  Nguyên do của phong trào 
Tầy tiến

Ngay từ thời k) nước Anh cai trị, do các chủ 
nô miển Nam muốn phát triển kinh tế đổn điền 
ở lãnh thổ miền Tây; những nhà đẩu tư ở miền 
Bấc thl muốn tới miền Tây để đầu cơ đất đai; 
tẩng lớp nhân dân nghèo khổ như nông dân, 
thợ săn, công nhân mỏ, thì không có đất hoặc 
có ít đất nên mong muốn kiếm được một mảnh 
đất ở miền Tây... Nên dân Bắc Mỹ bắt đẩu di 
cư vể miển Tây. Nhưng để tiện cho việc kiểm 
soát nhân dân thuộc địa Bắc Mỹ, chính phủ Anh 
ban bố pháp lệnh nghiêm cấm họ di cưvể phía 
Tây của dãy núi Appalachian. Sau khi nước Mỹ 
giành độc lập, những pháp lệnh đó bị xóa bỏ, 
hàng loạt dân di cư đua nhau từ miền Đông nước 
Mỹ men theo vùng duyên hải, vượt qua dãy núi 
Appalachian để đổ xô tới miển Tây, dẩn dẩn 
hình thành nên phong trào Tây tiến với quy 
mô lớn.
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m '  Các gỉai doạn và ý nghĩa cảa phong bào Tầy tiên

Phong trào Tây tiến bắt đẩu từ cuối thế kỉ 18, 
tới cuối thế kỉ 19 thì kết thúc, trải qua ba dợt cao 
trào. Đợt thứ nhất là từ cuối thế kì 18 tới đẩu thế 
kỉ 19, đợt thứ hai là sau năm 1815, dợt thứ ba 
là giữa thế kỉ 19.

Để tìm hiểu vể mién Tây, thu thập các tin 
tức vể cuộc Tây tiến, tháng 5 năm 1804, tổng 
thống Mỹ Thomas Jefferson đã cử Meriwether 
Lewis và William Clark dẫn đội thám hiểm đi 
về miền Tây. Dội thám hiểm có tổng cộng 45 
người, trong đó bao gổm phiên dịch viên tiếng 
Tây Ban Nha và ngôn ngữ của nguời da đỏ. Họ 
lên thuyển và xuất phát từ thành phố st. Louis, 
đi ngược dòng sông Missouri lên trên, xuyên 
qua vùng Louisiana thời đó, đi thẳng tới bờ Thái 
Bình Dương, sau đó quặt vể từ đường cũ, cuối 
cùng vể thành phố st. Louis. Cuộc thám hiểm 
này mất tới hơn hai năm. Sau đó, nước Mỹ bất 
đẩu bùng lên cơn sốt mới khai phá miển Tây.

Phong trào Tây tiến ảnh hưởng lớn tới chính 
trị, kinh tế và xã hội Mỹ. Nó giúp mở rộng diện 
tích lãnh thổ, khiến nước Mỹ trở thành quốc gia 
có lãnh thổ rộng lớn, nguổn tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, giúp nển nông nghiệp nước 
Mỹ phát triển thẩn tốc. Nó thúc đẩy ngành giao 
thông vận tải phát triển, kích thích sự ra đời 
của thành thị miển Tây và sự tiến bộ của ngành 
công nghiệp, thúc đẩy sự hlnh thành thị trường 
rộng lớn và thống nhất trong nước. Có thể nói, 
phong trào Tây tiến giúp cho nước Mỹ trở nên 
giàu mạnh.

Thế nhưng phong trào Tây tiến cũng khiến 
cho hàng loạt người da đỏ bị tàn sát, những 
người may mắn sống sót thì bị cưỡng chế và xua 
đuổi đến vùng đất hoang vu. Từ góc độ này có 
thể thấy rằng, phong trào Tây tiến là cuộc tàn 
sát đẫm máu của kẻ mạnh với kẻ yếu.

t
Qnầ trinh mử rộng linh thổ của ntíởc Mỹ

Sau khi giành độc lập, niíớc Mỹ nhanh chóng 
mở rộng lãnh thổ.

Năm 1803, với giá 15 triệu đô la, Mỹ mua 
vùng Louisiana từ nước Pháp với diện tích rộng 
tới 2,6 triệu km2.

Năm 1810, Mỹ chiếm đoạt miền Tây Florida 
của Tây Ban Nha.

Năm 1819, Mỹ xuất quân xâm lược miển 
Đông Florida, mua ép miển Đông Florida với giá 
5 triệu đô la.

Năm 1845, Mỹ thôn tính vùng Texas của

Năm 1846, Mỹ buộc nước Anh từ bỏ vùng 
Oregon từ 46 vĩ độ Bắc xuống phía Nam.

Từ năm 1846 đến năm 1848, Mỹ khơi mào 
chiến tranh với Mexico, đoạt lấy vùng lãnh 
thổ rộng lớn từ sông Rio Grande vể phía Bắc, 
bao gổm 5 tiểu bang California, Nevada, Utah, 
Arizona, New Mexico ngày nay cùng với một 
phẩn tiểu bang Colorado và Wyoming.

Năm 1853, Mỹ ép Mexico bán lãnh thổ của 
bang Arizona và vùng đất từ sổng Gila của New 
Mexico vể phía Nam.

Thông qua những lán mở rộng như vậy, cho 
tới cuối thế kỉ 19, lãnh thổ nước Mỹ từ chỗ diện 
tích chỉ có hơn 2,3 triệu km2 thời kì đẩu độc lập 
đã



Mua vàng Louisiana

Tháng 7 năm 1776, 13 thuộc địa Bấc Mỹ 
tuyên bố độc lập, lãnh thổ lúc đó chỉ bao 
gổm 13 bang ven bờ Đại Tây Dương, diện tích 
khoảng 800.000 km2. Năm 1783, sau khi thừa 
nhận nước Mỹ độc lập, nước Anh lần lượt đem 
phần lớn đất đai ven bờ Đại Tây Dương ngoài 13 
bang trên cắt cho nuớc Mỹ. Lãnh thổ nước Mỹ 
lên tới 2,3 triệu km2, chiếm khoảng 30% diện 
tích nước Mỹ ngày nay.

Năm 1800, niiớc Pháp chiếm vùng 
Louisiana từ tay Tây Ban Nha. Louisiana 
chỉ vùng lãnh thổ rộng lớn nằm giữa 
sông Mississippi và dãy núi Rocky, phía 
Bấc là Canada, phía Nam tới tận vịnh 
Mexico, diện tích khoảng 2,6 triệu km2 
lớn gấp 20 lần diện tích bang Louisiana 
hiện tại. Năm 1802, tổng thống Mỹ thời 
đó là Thomas Jefferson đàm phán với 
nước Pháp để mua lại vùng đất rộng lớn 
này với giá cao. Vì Napoleon cẩn gấp

tiền cho chiến tranh nên cuộc đàm phán thuận 
lợi và nhanh chóng ngoài dự đoán. Napoléon 
đã bán Louisiana với giá 80 triệu franc Pháp 
(tương đưdng 15 triệu đô la Mỹ thời đó) cho 
Mỹ, tức là mỗi ki-lô-mét vuông chưa tới 6 đô la 
Mỹ. Tháng 4 năm 1803, Mỹ và Pháp kí kết hợp 
đổng chính thức.

id l
Mua vùng Alaska

Alaska nằm ở góc Tây Bắc của lục địa 
Bấc Mỹ, ba mặt đều là biển bao quanh, gần 
kề với Bắc Băng Duơng. Khí hậu nơi này giá 
lạnh, không nối liền với đất liền của Mỹ, một 
phần của nó còn là vùng duyên hải nằm kề 
bên bờ Thái Bình Dương thuộc góc Tây Nam 
của Canada.

Ban đầu, Alaska thuộc về nước Nga. Vùng 
đất phủ đầy băng tuyết này thời đó trông có 
vẻ không đáng giá bao nhiêu. VI thế Sa hoàng 
Aleksandr II quyết định bán nó đi, đổng thời 
chốt hạ người mua là nước Mỹ. Vì lo rằng nước 
Mỹ không hứng thú với Alaska, nước Nga dã bỏ 
ra một khoản tiền khoảng 100.000 đô la Mỹ 
nhằm mua chuộc một sô' phóng viên và chính 
khách để nhờ họ thuyết phục chính phủ Mỹ.

Tháng 3 năm 1867, nước Nga cử quan chức 
sang Mỹ đàm phán về việc bán Alaska. Người 
cùng đàm phán với phía Nga là quốc vụ khanh 
của Mỹ - William H. Seward. Cuối cùng hai bên

đi đến thống nhất trao đổi với giá 7,2 triệu đô la 
Mỹ, đổng thời đến sáng sớm ngày hôm sau, hai 
bên đã kí kết thỏa thuận chính thức.

Sau khi thỏa thuận được kí kết, nó lập tức 
gây ra làn sóng phản đối ở Mỹ, nhiểu người 
nói rằng đó là “vụ mua bán nguy hại”, “một 
sai lầm khác thuờng”, nhưng cuối cùng Seward 
vẫn thuyết phục dược quốc hội thông qua bản 
thỏa thuận đó.

Sự thật đã chứng minh rằng Seward rất biết 
nhìn xa trông rộng. Theo ước tính, dưới lòng đất 
Alaska có khoảng 5.700 tỉ m3 khí tự nhiên và 30 
tỉ thùng dầu thô, giá trị của nó vượt hơn 20.000 
tỉ đô la Mỹ. Đây có thể là vụ mua bán đất đai 
kiếm lời nhiểu nhất của chính phủ Mỹ.

ố ™



A L h h h h h ị*  Thomas Jefferson

Thomas Jefferson là vị tổng thống thứ ba của 
nước Mỹ (nhiệm kì từ năm 1801 tới năm 1809), 
người sáng lập đảng Dân chủ Cộng hòa, cũng 
là người soạn thảo ra bản “Tuyên ngôn độc lập” 
của nước Mỹ.

Ngày 13 tháng 4 năm 1743, Jefferson sinh 
ra trong một gia đình chủ đổn điền thuốc lá tầm 
trung ở Virginia. Năm 1762, ông tốt nghiệp tại 
Học viện William - Mary. Năm 1767 ông làm 
luật sư, đồng thời trở thành nhân vật lãnh đạo 
trong giới luật sư ở Virginia. Năm 1769, ông 
được bầu làm nghị sĩ của nghị viện Virginia. 
Tháng 5 năm 1775, khi là đại biểu của bang 
Virginia tham gia quốc hội lục địa lần thứ hai, 
ông được chỉ định là thành viên của ủy ban 
soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập”, đổng thời là 
người chấp bút chính. Kể từ năm 1779, ông 
làm thống đốc bang Virginia. Năm 1789, sau 
khi chính phủ liên bang được thành lập, ông 
trở thanh quốc vụ khanh. Cuối năm 1793, ông 
sáng lập và lãnh đạo đảng Dân chủ Cộng hòa. 
Năm 1800, Jefferson được bầu làm tổng thống 
thứ ba của nước Mỹ. Năm 1804, ông lại trúng 
cử nhiệm kì thứ hai.

Trong thời gian nhậm chức tổng thống, ông 
tích cực đẩy mạnh chính sách mở rộng về phía

Tây, đổng thời mua vùng Louisiana từ Pháp, 
khiến lãnh thổ nuớc Mỹ được mở rộng khoảng 
gấp đôi. ông còn cắt cử đội thám hiểm đến khu 
vực Tây Bắc, giúp biên giới phía Tây của nước 
Mỹ vươn tới tận bờ Thái Bình Dương, ông còn 
nghiêm cấm việc mua bán nô lệ, thi hành chính 
sách “Lấy nông nghiệp làm gốc, thương mại 
là phụ”, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh 
tế tư bản chủ nghĩa ở Mỹ. Trong thời gian ông 
làm tổng thống nhiệm kì hai, nền kinh tế Mỹ 
trở nên phổn vinh, dân số tăng lên, lãnh thổ 
được mở rộng.

Jefferson hiếu học và đa tài, có nhiều đam 
mê. Ông biết nhiều ngôn ngữ, đồng thời cũng là 
kĩ sư đo đạc đất đai, kiến trúc sư, nhà sinh vật 
học, nhà triết học, nhà âm vận học và nhà văn. 
Khi về già, ông còn thành lập trường đại học 
Virginia và làm hiệu trưởng nhiệm kì đẩu tiên 
của trường này. Trong suốt cuộc đời, Jefferson 
có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng, người đời sau 
đem tập hợp những bài viết của ông lại để xuất 
bản, tất cả có 20 quyển.

Ngày 4 tháng 7 năm 1826, Jefferson qua 
đời. ông được nhân dân Mỹ tôn sùng là “nhà 
hiền triết”, tên tuổi ngang hàng với Washington 
và Lincoln.

Cán chnyện vé Jefferson

Năm 1785, Jefferson từng làm đại sứ tại 
Pháp. Một hôm, ông tới thăm ngoại trưởng 
Pháp. “Có phải ngài thay thế cho Franklin 
không?”, ngoại truởng hỏi. “Chỉ là ‘thay mặt’ 
chứ không ai có thể ‘thay thế’ được ông ấy.” 
Jefferson đáp lại.

Từ đầu tới cuối, Jefferson vẫn coi mình là 
một viễn chức bình dân. Trong thời gian làm 
tổng thống, chiều nào Jefferson cũng một minh 
cưỡi ngựa đi dạo tới vùng ngoại ô Washington 
D.c để ftếp xúc với đông đảo nhân dân. Có lần 
Jefferson gặp một người, người đó trông thấy 
Jefferson đang cưỡi ngựa, ăn mặc thì rất bình 
dân nên tưởng ông là người buôn ngựa. Hai người

bắt đầu trò chuyện, khi chủ đề nhắc tới vị tân 
tổng thống, người đó nói: “Nghe nói Jefferson 
tiêu tiền rất bạo tay, trên mỗi ngón tay ông ta 
đều đeo nhẫn. Nếu đem bán quẩn áo của ông 
ta đi thì số tiền thu được có thể mua hẳn một 
đồn điền và hai chiếc đổng hổ." Jefferson nghe 
nói vậy thì cuời lớn và nói: “Quần áo mà tổng 
thống mặc thuờng ngày chưa chắc đã đẹp bằng 
của ông đâu! Nếu ông không tin thì tôi có thể 
đưa ông đi gặp ông ấy.” Khi hai nguời cưỡi ngựa 
tới cổng Nhà Trắng, người hẩu cất tiếng chào 
Jefferson: “Kính chào ngài tổng thống!” thì 
người đó bất chợt mắt chữ 0 miệng chữ A, lúng 
túng không biết làm thế nào.



Chặng dưửng đẩy mán và 
nứức mắt cảa ngiiòí da đỏ

Sau khi nước Mỹ giành độc lập, cùng với sự 
phát triển thẩn tốc của chủ nghĩa tư bản và việc 
mở rộng lãnh thổ, hàng loạt người da đỏ bị xua 
đuổi ra khỏi vùng đất của tổ tiên, di chuyển tới 
vùng đất cằn cỗi ở miền Tây. Năm 1830, chính 
phủ Mỹ đã thông qua “Đạo luật di cư cho người 
da đỏ”, quy định họ phải di chuyển tới khu vực 
bảo tổn (phần lớn khu vực này đều là vùng núi 
xa xôi cằn cỗi hoặc vùng sa mạc). Hàng loạt 
người da đỏ bị chết trên đường di cư, chẳng 
hạn như một bộ tộc tên là Cherokee buộc phải 
di cư tới vùng “Okla huma” (nay là tiểu bang 
Oklahoma). Trải qua gần 5 tháng, khoảng 4.000 
người đã mất mạng, chiếm tới 25% dân số của 
bộ tộc này. Người da đỏ còn bị quân đội Mỹ 
tàn sát trong thời gian dài, dân số giảm mạnh. 
Có thể nói, phong trào Tây tiến chính là chặng 
đường lịch sử đầy máu và nước mắt của họ.

Thự chản bò mỉỂn Tầy 
tttíớc Mỹ

Trong quá trình mở rộng miền Tây nitôc Mỹ, 
hàng loạt đàn bò được đưa tới đây. Những đàn 
bò khi vượt qua chặng đường xa xôi cần phải 
có người dẫn dắt và chăm sóc, vì thế nghề thợ 
chăn bò đã ra đời.

Những thợ chăn bò phải cưỡi ngựa, trông coi 
đàn bò cẩn thận. Đa số họ là những người chịu 
đựng được gian khổ, ngoài ra phải có những 
phẩm chất ưu tú như nhanh trí, dũng cảm, trầm 
fĩnh, cẩn trọng thì mới có thể ứng phó được 
mọi sự cố và nguy hiểm bất ngờ trên đường đi. 
Chính họ trực tiếp mở mang những con đường 
cho những nguời “Tây tiến”, được vinh dự gọi lầ 
“những người tiên phong trong công cuộc mở 
rộng miền Tây của nước Mỹ”, “những anh hùng 
trên lưng ngựa”.

Cuối thế ki 19, cùng với sự phát triển của giao 
thông vận tải, các thợ chăn bò thi nhau chuyển 
nghề, nhưng tinh thẩn khai phá, hăng hái tiến 
lên của họ vẫn luôn khích lệ người dân Mỹ, đồng 
thời cho ra đời các loại hình văn hóa đặc sắc như 
tiểu thuyết miền Tây, điện ảnh miền Tây.. Sức 
ảnh hường của họ vẫn còn duy trì tới ngày nay.

Ih sự ra dời cảa chiếc quẩn bò

Vào những năm 40 của thế kỉ 19, người ta 
phát hiện ra mỏ vàng ở miền Tây nước Mỹ. 
Trong số những thợ đào vàng, có một người tên 
là Levi Strauss, ông vốn là một người buôn vải, 
khi tới miền Tây, ông mang theo một ít vải bạt 
để làm lều tạm hoặc bạt che cho xe cộ. Những 
thợ đào vàng thời đó đa số mặc quần vải bông 
nên dễ rách. Strauss thấy đây là một cơ hội tốt 
để kiếm tiền, nên đã lấy số vải bạt mang theo 
cắt thành quần đem bán. Loại quẩn này mặc 
rất bền và chấc, khi mặc lên người thì cảm thấy 
vô cùng thoải mái, cử động dễ dàng, rất được 
cánh thợ đào vàng chào đón. Không lâu sau, rất 
nhiều thợ chăn bò cũng thích loại quẩn này, vổ 
sau mọi người liền gọi loại quần này là "quẩn 
của thợ chăn bò” (quần bò), còn Levi Strauss 
cũng phất lên nhờ kinh doanh quần bò, thương 
hiệu trang phục bò mà ông sáng lập ra đã trải 
qua hơn 100 năm, tới ngày nay vẫn được coi là 
một trong những thương hiệu nổi tiếng thê' giới.
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Bảng Cộng hòa và đảng Dần chủ

Tuy nước Mỹ có nhiều đảng phái nhưng luôn 
là đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ thay nhau 
nắm quyền.

Đảng Cộng hòa được thành lập vào năm 
1854, chủ yếu đại diện cho lợi ích của giai cấp 
tư sản công nghiệp, giai cấp công nhân và tiẽu 
nông miền Tây. Năm 1860, ứng viên của đảng 
Cộng hòa là Abraham Lincoln dùợc bẩu làm tổng 
thống thứ 16 của nuớc Mỹ, đảng này lẩn đẩu 
tiên nắm quyền. Từ năm 1933 về sau, những 
người của đảng Cộng hòa lên nắm quyền lần lượt 
là Warren G. Harding, Calvin Coolidge, Herbert 
Hoover, Dwight D. Eisenhower, Richard Nixon, 
Gerald Ford, Ronald Reagan, George H. w. Bush 
và George w. Bush. Đảng Cộng hòa không có 
cương ỉĩnh đảng cô' định. Tất cả cử tri bỏ phiếu 
bầu cho ứng viên tổng thống của đảng này đều 
đuợc coi là đảng viên cùa đảng.

Dảng Dân chủ được thành lập vào năm 1828, 
đại diện cho lợi ích của các đồn điền ở miền 
Nam. Trước khi Abraham Lincoln lên nắm quyền, 
trong hơn 30 năm sau khi đảng Dân chủ được

thành lập, đảng này từng nắm quyển 24 năm. 
Trong vòng 48 năm từ năm 1885 tới năm 1933, 
đảng Dân chủ nắm quyền 16 năm. Từ năm 1933 
trở đi, những người cua đảng Dân chủ là: Franklin 
D. Roosevelt, Harry s. Truman, John F. Kennedy, 
Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter, Bill Clinton... 
lấn lượt được bẩu làm tổng thống. Cũng giống 
như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ không có 
cißng fînh và sô' đảng viên cố định.

Năm 1874, một họa sĩ cùa nước Mỹ đã sáng 
tác một bức tranh lấy con lừa tuợng trưng cho 
đảng Dân chủ, lấy con voi tượng trưng cho đảng 
Cộng hòạ. Sau đó, con lừa và con voi liền trở 
thành biểu tuợng của hai đảng.

Thật ra, vị tong thống thứ ba của nước Mỹ là 
Thomas Jefferson từng sáng lập đảng Dân chủ 
Cộng hòa. Đảng này từng nam quyền liên tục tới 
24 năm. Do sự phân hóa về lợi ich giữa các phe 
chính trị nên ở nước Mỹ xuất hiện đảng Dân chủ 
và đảng Cộng hòa, khi đó hình thức và nội dung 
chính trị cua hai đảng mới đuợc xác lập một cách 
chính thức.

m ĩ
San Francisco

San Francisco nằm ở phía Tây Bắc bang 
California, là mỏm phía Bắc của bán đảo nằm 
giữa Thái Bình Dương và vịnh San Francisco, ba 
mặt giáp với biển, diện tích thành phố khoảng 
120 km2 được mệnh danh là “thành phố đẹp nhất 
nưỡc Mỹ”, “cửa ngõ của bờ Tây”.

Năm 1776, thuộc địa đầu tiên của châu Âu 
dựợc thành lập tại nơi này. Người Mexico dùng 
tiếng Tây Ban Nha đặt tên cho nơi này là “San 
Francisco”. Khi đó, cư dân ở đây chỉ có hơn 800 
người. Khi thuộc vể nước Mỹ vào năm 1846, vùng 
này cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, cư dân chưa 
tới 1.000 nguời. Năm 1848, sau khi phát hiện ra 
mỏ vàng, dân di cư ổ ạt kéo tới đây, làm dấy lên 
cơn sốt vàng. Khi thành lập thành phố vào năm 
1850, dân số đã tăng nhanh. Năm 1906, ở San 
Francisco xảy ra động đất mạnh, 80% công trình 
kiến trúc của toàn thành phố bị phá hủy, nhưng 
đã nhanh chóng duợc xây dựng lại...

Cẩu Cổng Vàng là một trong những cây cẩu 
treo dây văng lớn nhất thê' giới, tổng chiều dài 
cẩu hơn 2,7 km, hai trụ chính của cầu cao gần

bằng tòa nhà 65 tầng. Nó duợc khởi công vào 
tháng 1 năm 1933, tới tháng 5 năm 1937 thì 
hoàn thành, tổng cộng số dây thép được dùng là
24.000 tấn, chi phí xây dựng thời đó là 3 triệu đô 
la Mỹ, nhân công của 6 quốc gia tham gia việc 
xây dựng. Cho tới ngày nay, cây cẩu này đã trở 
thành biểu tượng và thắng cảnh quan trọng của 
San Francisco.

Hiện nay, San Francisco đã trở thành thành 
phố hải cảng quan trọng, là trung tâm ngân 
hàng, thương mại và văn hóa của miền Tây nước 
Mỹ. Trung tâm nghiên cứu và phát triển công 
nghệ thông tin nổi tiếng toàn cẩu -  thung lũng 
Silicon nằm ở phía Nam của San Francisco.

Là một thành phố quốc tế hóa, dân số của San 
Francisco rất phức tạp, người da trắng chiếm trên 
2/5 dân số, dân di cư chia theo từng khu vực, 
trong đó “Chinatown” (phố của ngiiời Hoa) ở San 
Francisco là nơi có người Hoa tụ tập sinh sống nổi 
tiếng khắp thê' giới.
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Chinatown à  San Francisco

Nhà Đường là thời đại xán lạn huy hoàng 
nhất trong lịch sử Trung Quốc, đổng thời cũng 
có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Nhiều quốc gia 
trên thế giới gọi người Trung Quốc là “người 
nhà Đường”, gọi những khu phố người Hoa tập 
trung cư trú ở nước ngoài là “Chinatown” (phố 
của người Hoa).

Chinatown ở San Francisco nằm ở giữa đại lộ 
Grant và phố Bush thuộc trung tâm thành phố. 
Loạt dân di cư người Trung Quốc đẩu tiên đã bắt 
đẩu định cư tại đây vào khoảng năm 1850. Nó 
là khu phố người Hoa có quy mô lớn nhất nước 
Mỹ. Nguổn gốc hình thành của nó là do vào 
cuối thế kỉ 19, có rất nhiều người Hoa tới San 
Francisco làm “lao công khế ước”, họ tham gia 
mở rộng miền Tây, có cống hiến to lớn trong 
việc xây dựng nền kinh tế địa phương nhưng lại

bị chính quyền thời đó coi là “công dân hạng 
hai” và quy định chỉ được sinh sống trong khu 
vực nhất định, rồi phát triển tới ngày nay và 
hình thành nên khu phố “Chinatown” như hiện 
tại.

«■ I
vườn quốc gia Yellowstone

Trong phong trào Tây tiến, người ta phát hiện 
ra một vùng đất có diện tích rộng lớn và phong 
cảnh tuyệt đẹp. Đó chính là vườn quốc gia 
Yellowstone ngày nay.

Vườn quốc gia Yellowstone là công viên lớn 
nhất, nổi tiếng nhất và có lịch sử lâu đời nhất 
trong số những vườn quốc gia của nước Mỹ. 
Phần lớn công viên nằm ở phía Tây Bấc của 
bang Wyoming, một phần nhỏ thì nằm ở phía 
Nam bang Montana và phía Đông bang Idaho, 
diện tích tới 7.988 km2.

vẩ mặt lịch sử, vùng đất này từng có núi lửa 
hoạt động, cấu tạo địa chất phức tạp, có các 
kì quan địa chất như dãy núi gổ ghề, các thung 
lũng và hẻm núi đẹp mắt, rừng hóa thạch, địa 
mạo bị xâm thực thành các hình thù kì dị... 
Khoảng 2/3 mạch nước phun của thế giới đều 
tập trung tại đây. Vùng đất này vốn là khu vực 
săn bắn của người da đỏ, cùng với các cuộc 
thám hiểm và mở rộng miền Tây, vẻ đẹp kì 
diệu và tráng lệ của nó mới dần dẩn hiện ra 
trước mắt con người. Năm 1872, tổng thống 
Mỹ Ulysses s. Grant đã kí văn bản đồng ý mở

mang nơi đây thành vườn quốc gia. Đây là vườn 
quốc gia đầu tiên của nước Mỹ, đổng thời là 
vườn quốc gia đẩu tiên trên thế giới do chính 
phủ đứng ra chủ trì xây dựng.

Vườn quốc gia Yellowstone có cảnh sắc hùng 
vĩ tráng lệ, trong đó nơi thu hút mọi người nhất 
chính là hàng ngàn suối niiớc nóng, suối phun 
và vòm bùn.

Sông và hổ của vườn quốc gia Yellowstone 
cũng có cùng tên, chẳng hạn như hổ Yelllowstone 
nằm ở trung tâm vườn quốc gia là nơi bắt nguồn 
của sông Mississippi, cũng là hồ trên núi cao 
lớn nhất trên toàn nước Mỹ. Nước hổ trong veo 
nhìn thấy đáy, khi chảy xuống hẻm núi lớn Grand 
Canyon, nước hỗ réo gào và đổ xuống, hình thành 
nên thác hạ lưu sông Yellowstone.

Phần lớn vườn quốc gia Yellowstone do cây 
cối bao phủ, có đủ loại động vật hoang dã sinh 
sống, trong đó, gấu là biểu tượng của vườn quốc 
gia Yellowstone.

Năm 1978, vườn quốc gia Yellowstone được 
liệt vào danh sách di sản đang cẩn được bảo 
vệ của thế giới.



if c  “Black Hawk” và “Apacha”

Trong cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức 
chính phủ Mỹ, rất nhiều thủ ỉĩnh bộ lạc nổi tiếng 
đã xuất hiện. Sự dũng cảm, ngoan cường và 
mưu trí của họ khiến ngay cả kẻ thù cũng phải 
kính phục tận đáy lòng. Ngày nay, rất nhiều loại 
vu khí của nước Mỹ được đặt theo tên của một 
số thủ lĩnh da đỏ hoặc tên bộ lạc của họ.

Chẳng hạn như “cuộc chiến tranh Black 
Hawk” nổ ra vào năm 1832. Từ “Black Hawk” 
chỉ tên của một vị tù trưởng bộ tộc Sioux, ông 
là người dũng cảm, mưu trí, đã dẫn dắt bộ tộc 
mình xuất quỷ nhập thẩn khi tấn công quân 
quân Mỹ, khiến quân Mỹ bị thương vong vô 
cùng thê thảm. Tuy cuối cùng Black Hawk bị 
bắt nhưng ông lại trở thành nhân vật anh hùng 
của nước Mỹ. Một loại máy bay trực thăng chiến 
đấu tiên tiến của Mỹ được đặt tên theo tên ông.

Hoặc chẳng hạn như loại máy bay trực thăng 
chiến đấu Apache nổi tiếng cùa quân đội Mỹ 
cũng được đặt theo tên của bộ tộc Apache anh 
dũng và thiện chiến.

Súng Colt

Loại súng lục dược người châu Âu phát minh 
ra đầu tiên, thời gian phát minh cụ thể và người 
phát minh ra nó chưa được kiểm chứng. Súng 
lục phát triển với quy mô lớn là vào cuối thế kỉ 
18. Nước Mỹ thời đó đang mở rộng miền Tây, 
cho dù chiến đấu với người da đỏ hay bất bớ 
các phần tử phạm pháp, súng lục đều tiện lợi 
hơn súng trường rất nhiều, nhưng nó vẫn còn 
tổn tại thiếu sót là không thể bắn đạn liên tục. 
Vào những năm 30 của thế kỉ 19, một người Mỹ 
là Colt đã chế tạo ra “súng ngắn kiểu Colt bắn 
nhiều phát”. Loại súng này mỗi khi bắn ra một 
viên đạn, hộp đạn sẽ tự động xoay một ô để 
nạp viên đạn tiếp theo vào nòng súng, nhờ đó 
người ta có thể bắn liên tiếp. Loại súng lục bấn 
liên tục này vừa tiện mang theo lại vừa sử dụng 
đơn giản. Nó duợc sử dụng rộng rãi trong quân 
đội Mỹ và trong giới thợ chăn bò miền Tây, còn 
duợc gọi là “khẩu súng chinh phục miền Tây”.

Hạm đội của Perry đả mỏ tong cấnh cửa của Nhật Bẳn

Tháng 7 năm 1853, tư lệnh Matthew c. Perry 
của hạm đội Đông Ấn, nước Mỹ, đã dẫn dắt bốn 
chiến hạm đi vào cảng Kanagawa trong vịnh 
Tokyo cua Nhật Bản, yêu cầu nước Nhật vốn 
bế quan tỏa cảng trong thời gian dài phải mở 
cửa thông thương. Mạc phủ yêu cầu hạm đội 
tàu chiến của Mỹ trước hết đi vể phía Nagasaki 
thl mới có thể tiến hành đàm phán. Perry đã 
từ chối, đồng thời dùng vũ lực để uy hiếp khiến 
Mạc phủ hoang mang. Perry thông báo với chính 
phủ Nhật Bản rằng, sang mùa xuân năm sau sẽ 
tới nghe câu trả lời từ phía họ, rổi rời khỏi cảng 
Kanagawa«..

Tháng 2 năm 1854, Perry lại tới như đã hẹn 
trước, ông dẫn theo hạm đội gổm 10 tàu chiến 
neo đậu tại cửa sông Kanagawa. Mạc phủ buộc 
phải chấp nhận yêu cầu của nước Mỹ, kí kết 
“Hiệp uớc Kanagawa”, mở cửa hai cảng Shimoda 
và Hakodate. Từ đó, cục diện bế quan tỏa cảng 
hơn 200 năm của nước Nhật mới bị phá vỡ.



t a Mạc phả

Từ thê' kỉ 1 tới thế kỉ 2 TCN, tại các vùng của 
Nhật Bản xuất hiện nhiều quốc gia bộ lạc. Vào 
thế kỉ 5, thời đại Yamato đã thống nhất Nhật 
Bản, từ đó thành lập một quốc gia thống nhất.

Nhà nước Yamato thực hiện chế độ nô lệ dọ 
các quốc vương và quý tộc cha truyền con nối 
nắm giữ chính quyền. Cùng với sự phát triển 
của thời đại, chê' độ nô lệ dần dần không còn 
hợp thời. Thông qua việc cải cách từ giữa đến 
cuối thế kỉ 7, chê' độ phong kiến được thành lập 
ở Nhật Bản, đổng thời xác lập chê' độ thống 
trị độc tài của Thiên hoàng. Từ sau thế kỉ 9, 
do thực hiện chế độ Mạc phủ, các nhóm võ 
sĩ dẩn dần trở nên lớn mạnh. Bắt đầu từ thế 
kỉ 12, Nhật Bản bước vào thời kì thống trị của 
Mạc phủ.

Từ “Mạc phủ” vốn chỉ dinh phủ của các tướng 
quân Nhật Bản khi ra trận, về sau lại trở thành 
tên gọi của chính quyền do tướng quân đứng 
đẩu. Nền tảng thống trị của Mạc phủ là các 
lãnh chúa và tầng lớp võ sĩ. Tướng quân đem 
đất đai ban cho các lãnh chúa phong kiến lớn 
nhỏ. Lãnh chúa trung thành với tướng quân, 
nhưng trong lãnh địa của mình thì lại là người 
toàn quyền cai trị, có quyền lực cả về hành 
chính, tư pháp, thu thuế, đồng thời sở hữu quân 
đội riêng. Còn các võ sĩ lại là chư hầu của các 
tướng quân và lãnh chúa.

Mạc phủ tự bố trí các chức quan nắm giữ 
quyển về hành chính, quân sự, tư pháp, ngoài ra 
còn cử người tới kinh đô để giám sát triều đình.

Mạc phủ Tokngavra và 
chính sách dóng cửa dất nước

Dầu thế kĩ 17, Mạc phủ Tokugawa bắt đầu 
thống trị Nhật Bản. Mạc phủ Tokugavva lấy 
thành Edo (tức Tokyo ngày nay) làm căn cứ địa, 
cho nên cũng được gọi là “Mạc phủ Edo”. Thời 
gian thống trĩ của Mạc phủ bắt đau từ năm 1603 
khi Tokugavva leyasu được ban tước hiệu “Chinh 
Di đại tướng quân” và thành lập Mạc phủ tại 
thành Edo, tới năm 1867, khi vị tướng đời thứ 15 
là Tokugavva Yoshinobu đem trao trả quyền lực 
cho triều đình, tổng cộng kéo dài hơn 260 năm.

Sau khi Mạc phủ Tokugavva được thành lập, 
nền kinh tế nòng nghiệp của Nhật Bản dần dẩn 
phát triển, kinh tế hàng hóa và thị trường trong 
nước cũng phát triển, thành thị không ngừng 
xuất hiện và ngày càng có quy mô lớn. Sang đầu 
thế kỉ 18, tại căn cứ của Mạc phủ ờ thành Edo, 
dân số đã đông tới triệu người. Để ngăn ngừa 
các thế lực phương Tây xâm nhập, duy trì sự độc 
lập của Nhật Bản, Mạc phủ Tokugavvá thực hiện 
chính sách đóng cửa, bẳt đẩu từ những năm 30 
của thế kl 17 dã liên tục ban bô' lệnh bế quan 
tỏa cảng, chỉ duy trì quan hệ trao đổi mậu dịch 
với Trung Quốc, Triều Tiên và Hà Lan. Thể chế 
đóng cửa này duy Jjì được hơn 200 năm cho tới 
khi hạm đội Dông Ân của Mỹ do tướng Perry dẫn 
đẩu đến gõ cửa và kí kết hiệp ước với Nhật Bản, 
từ đó cánh cửa nước Nhật mới chính thức mở ra 
với bên ngoài.

ò " ‘

Ghế dộ dẳng cấp dưởi thời 
Mạc pnu Tokugawa

Dưới thời Mạc phủ Tokugavva, họ chia cư dân 
thành bốn đẳng cấp là: sĩ, nông, công, thương, 
đồng thời theo chế độ cha truyền con nối.

“ST’ bao gồm tướng quân, lãnh chúa và các 
võ sĩ, chiếm khoảng 10% tổng dân số Nhật Bản 
thời đó. Họ đảm nhiệm chức quan các cấp, được 
hưởng các loại đặc quyền. Thậm chí nếu một võ 
sĩ ở cấp thấp nhất cho rằng người dân thường 
nào đó vô lễ với mình thì anh ta có quyền hành 
quyết mà không cần hỏi trước.

“Nông” là chỉ nông dân, chiếm khoảng 80% 
tổng dân số. Họ phải gánh vác việc cống nạp 
nặng nề và các loại thuế má hàng năm, lại còn 
phải chịu sự hạn chê' nghiêm khắc của pháp 
luật như không được di cư, không được thay đổi 
nghề nghiệp, không được mua bán ruộng đất, 
là đối tượng chính bị thể chế phong kiến bóc 
lột và đè nén.

Dược xếp ở đẳng cấp thứ ba và thứ tư là 
những người làm nghề thủ công và thương gia, 
số người chiếm khoảng 10% tổng dân số. So 
với nông dân thì cảnh ngộ của họ càng bi thảm 
hơn, Mạc phủ và lãnh chúa có thể tùy ý cướp 
bóc tài sản của họ.




